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[Đây là buổi gặp lần thứ ba. Buổi trước bà Móng đang nói dở câu chuyện thì con cháu đi làm, đi học về, nhà quá ồn nên việc phỏng vấn phải tạm ngừng. Vì vậy mà có lần gặp này].
Hôm nay cháu muốn hỏi kỹ thêm về tổ chức gọi là Ban Kinh tế hôm trước bà vừa kể chuyện ấy?
Ban Kinh tế hồi trước thì là những người đấy người ta chết hết rồi, chả còn ai hết. Cái Ban Kinh tế ở ngoài Hải Phòng thì có, gọi là ông Lý Nuôi với ông Hai Sang.
Ông gì ạ?
Ông Lý Nuôi, ở ban Kinh tế Hải Phòng.
Ban Kinh tế bà tham gia đấy thì là của huyện hay là của tỉnh?
Của huyện.
Của huyện Đông Triều này à?
Của huyện thì có ông Cai Đằng, ông Đằng.
Ông gì ạ?
Ông Đằng.
Ông đấy là họ hàng nhà mình à?
Ông Đằng với anh Súy.
Anh Súy?
Ừ.
Mấy ông giờ còn sống không bà?
Chẳng ông nào còn sống hết. Chết hết rồi.
Cả ban ấy chỉ có hai ông thôi à?
Có năm sáu ông chứ. Có nữa, năm sáu người nhưng mà chết hết rồi.
Tức là năm sáu người đấy phụ trách Ban Kinh tế?
Cái ban ấy là trưởng ban là ông Đằng. 
Ông ấy là họ hàng với mình?
Họ hàng chú bác theo ông lão nhà tôi đấy.
Thế cũng người trong Yên Đức cả?
Cũng người trong xã hết.
Người trong xã Yên Đức cả?
Còn cái ông phó thì tức là ông anh con bà ông cậu, anh em cả.
Các ông ấy trước đó có buôn bán cái gì không mà họ chọn vào làm Ban Kinh tế?
Thì thành lập cái Ban Kinh tế mà.
Những người đấy họ có giỏi buôn bán gì trước đó không?
Chẳng buôn bán gì, tức là không giỏi rồi cũng phải giỏi. Mình lập ra cái Ban Kinh tế thì tức là đào tạo để người ta nuôi, có kinh tế để mà nuôi, cái lúc bấy giờ mình có cái gì đâu. Ở ngoài thì liên lạc với bà Quản Thám, tức là bà ấy giỏi lắm.
Bà gì ạ?
Bà Quản Thám ở ngoài xã Lưu Tiến cơ, liên lạc với những người đấy.
Liên lạc với mấy bà buôn đấy?
Ừ. Mấy cái bà buôn ấy, nhà giàu lắm mà người ta giỏi. Thì ở cái Ban Kinh tế này thì lại phải giao dịch với cái Ban Kinh tế ngoài, ngoài Hải Phòng đó.
Hồi đó mình buôn thì buôn những thứ gì?
Buôn vải vóc này, rồi muối mẻ này, các thứ có gì mình buôn cái đấy. Rượu, chè, ví dụ như thế.
Mình mua vải vóc ở Hải Phòng à?
Mua vải vóc ở Hải Phòng đem về đây, rồi lại trao cái hàng ở đây đem ra ngoài đấy. Buôn bán thì bao giờ cũng như vậy.
Mình mua từ Hải Phòng là mua vải vóc với muối?
Hải Phòng thì mua vải vóc, muối, mắm muối các thứ gì đấy, cái gì cũng buôn hết. Rượu, rượu Tây.
Có buôn cả rượu Tây à?
Có buôn cả rượu Tây. Sau khi Pháp nó lên nó đóng ở đấy thì người ta chạy, mỗi người một nơi thì tan thôi mà, còn cái số nợ thì ở ngoài đó người ta nợ mình, nợ nửa năm trời, về sau bản thân tôi ra lấy. Lấy được hai phần ba thôi rồi bỏ.
Đi buôn cũng là năm ông đấy mang hàng đi hay là mình...?
Giao dịch thì cũng có, chở đi cũng có, thuê xe chở đi, thuê xe lúc bấy giờ là xe bò, xe kéo đây này, chứ làm gì có xe ô tô.
Có huy động người dân làm cùng với mình không?
Không có người dân, chỉ có những người có trách nhiệm đi, đi cũng phải đi đêm đi hôm ấy chứ.
Phải đi giấu à?
Đi giấu, đi đêm đi hôm chứ, vì mình ở đất địch mà. Đấy, mình ở đất địch rồi nhưng ngoài đấy  chưa phải là đất địch. Thế đến khi mình mà giao hàng cho người ta rồi mình chưa lấy được tiền thì địch nó lại lên đấy nó đóng. Nó đóng ngay tại ở nhà ông Lý Nuôi, nó đóng ngay ở bên cạnh ấy. Thế ông ấy thì ở Mỹ Giang, Mỹ Giang ngay chợ Rá ở ngoài cách đồn Đèo, đồn Đèo gần Hải Phòng đấy. Lúc bấy giờ thì cái gì cũng phải đi, đi bí mật chứ có phải đi công khai được đâu. Đi bí mật.
Chỉ có năm, sáu ông ấy đi với nhau thôi?
Chỉ năm sáu cái ông đấy, mà ngoài ấy thì có ba, bốn ông, có một bà phụ nữ với lại...
Có một bà phụ nữ thôi à?
Một bà phụ nữ gọi là cái bà Quản Thám đấy, bà ấy giỏi lắm, mà người bà ấy đẹp. Giỏi lắm, thế với còn...
Bà đấy là dân buôn bán gốc à?
Bà ấy có ba người thôi. Nhà bà đấy là chứa hàng. Bà ấy chứa các thứ ở đấy rồi mình cẩu đi, thế thôi. Chứ còn lúc đấy thì nó lan man, thì người ta giao cho người này người nọ thì nhớ làm sao được.
Mình mang về mình bán tại Đông Triều hay là còn phải mang đi xa nữa?
Lại cũng phải có người tiêu thụ cho mình, ví dụ như thế, chứ có phải mình mang lại cho cái người ấy có phải mang đi bán đâu. Ví dụ như là cái người đấy đứng lên rồi lấy hàng rồi lại giao cho người khác, như mình bây giờ cũng thế.
Chứ không có bán tận ngọn à?
Cái hồi đó có bán lẻ đâu mà.
À bán buôn đấy?
Bây giờ tỉ dụ như là trước nó gọi là cái chợ Bến Tắm, Bến Tắm thì nó thuộc về Bắc Giang ấy, thì lại giao về cái, cái, có cái gì thì lại giao, dầu tây gì đấy thì lại giao cho cái Ban Kinh tế ở đấy, ví dụ thế. Thế thì cứ lưu lưu lưu, giao cho ban này thì ban này lại giao cho ban kia chứ có ai chỉ đi lấy hàng rồi lại giao, cũng như mình bây giờ cũng thế.
Coi như buôn chuyến thôi?
Ừ, cũng thế thôi. Thế còn thì anh hỏi cái câu bảo là cái ca dao của bên địch vận đấy, tôi không nhớ của mình mà chỉ nói là kêu gọi các anh về với tổ quốc thôi, thế thì nó mới giả lại là đấy tổ quốc thì đây cũng tổ cò, vì cơm vì áo phải mò đến đây. Thì nó trả lời mình thế.
Đấy tổ quốc, đây tổ cò?
Đấy tổ quốc thì đây cũng tổ cò, vì cơm vì áo phải mò đến đây, thì những thằng nó ở bốt nó trả lời thế. Chứ mình cũng chỉ kêu gọi tuyên truyền ấy là anh về với tổ quốc thôi.
Bà không nhớ cái câu ca dao của mình à?
Không nhớ cái câu của mình. Mình chỉ nói là vì mình mất chồng, rồi mất vợ nọ kia, rồi bỏ gia đình, rồi đi theo tổ quốc cái gì đấy, tuyên truyền thôi.
Cũng làm thành thơ chứ?
Cũng, giờ cũng quên rồi.
Có làm thành thơ không?
Không làm thơ, chỉ nói, nói. Mình nói cho nó nghe thì nó lại trả lời mình thế thôi. Nó bảo đấy tổ quốc đây cũng tổ cò, vì cơm vì áo phải mò đến đây. Thì nó trả lời mình thế, thì thanh niên nó đi ngụy ấy mà. Thế là làng, làng của tôi cũng mấy người đi ngụy mà, rồi đi theo nó.
Lấy luôn mấy người lính ở đó à?
Lấy luôn, nó đóng bốt ở đấy, nó đóng bốt ở làng. Những người đấy là người không giác ngộ ấy mà, người đó không phải là người của mình, người dân nó không hiểu đấy mà. Thì nó thấy, thấy theo được ăn cơm no hơn thì nó theo.
Thời đấy đi lính ngụy thì lương có cao không?
Lính ngụy thì, một người nó đi lính ngụy thì nó nuôi được mấy người, nó nuôi được cả nhà nhà nó. Chứ mình đi thì chỉ có người không thôi không có mà ăn. Mình đi thì khổ ấy mà.
Hồi đó phụ nữ trẻ họ có thích lấy bộ đội mình không?
Không, không thích lấy. Mà bộ đội lúc bấy giờ cũng không lấy vợ, cứ bảo là bao giờ độc lập mới lấy chồng lấy vợ. Không có ai để ý đến chuyện đấy. Tình tứ không ai để ý đến chuyện ấy. Về sau thì đến thời chống Mỹ thì có một số lấy thương binh thì có, chứ còn trước thì, thời gian chống Pháp thì không có cái ý định lấy vợ lấy chồng. Thời gian chống Mỹ thì lấy, ngụy nó lấy vợ, làng tôi ngày ấy tất cả là bảy người, bây giờ trong Sài Gòn nó có dám về, có dám về làng nữa đâu, thì chết luôn ở đấy nó có dám về nữa đâu, đi sang Pháp, rồi đi sang Mỹ, đi đâu đấy mà.
Hôm trước bà có nói Ban Kinh tế có buôn cả thuốc phiện, hồi đó thuốc phiện có cấm như bây giờ không?
Không cấm nhưng mà thuốc phiện lúc bấy giờ là cái bọn dân tộc người ta giồng cây lên người ta nấu nhựa ra chứ có phải là thuốc phiện như bây giờ đâu. Với lại nó có cái thuốc niêm anh ạ.
Thuốc gì ạ?
Cái thuốc mà nó đóng vào tròn như là, nó gọi là niêm thuốc ấy, cái thuốc ấy là nó bán thông thường cho mọi người dân, không cấm cái gì hết.
Không cấm gì cả à?
Gọi là thuốc niêm.
Thuốc niêm à?
Thuốc niêm thì tức là nó có cái hộp bằng đồng, thì là cái đồ đấy, chứ không phải là...
Cái đấy là hợp pháp à?
Cái đấy là hợp pháp. Mà lúc bấy giờ nó cấm, cấm cái rượu mà mình nấu rượu lậu thì nó cấm, còn rượu Tây thì nó không cấm. Rượu lậu như là bây giờ mình có sáu ký gạo nấu lên là nó cấm, nó bắt được là đi tù. Nó bắt. Tỉ dụ như là không có ai nghiện như bây giờ, ngày đó không nghiện như bây giờ lắm người nghiện rượu đâu, nó là Tây nhưng nó gọi là đoan, đoan bắt rượu. Cẩm đoan đấy. Thì tức là ai mà nấu mà bán thì nó về nó bắt được là đi tù mấy năm đấy.
Chứ còn rượu Tây thì được bán?
Rượu Tây thì được bán.
Hồi đó mình mua rượu ở Hải Phòng mình mang về Đông Triều bán à?
Đem về Đông Triều bán thì bán cho mọi các nơi ấy, Phả Lại rồi các nơi ấy.
Bán lên tận Phả Lại?
Ừ.
Xa đấy nhỉ?
Thì ở đâu có cái Ban Kinh tế, tức là ở đâu cũng có Ban Kinh tế. Ban Kinh tế để làm ra cái tiền đấy để mà nuôi, nuôi quân, nuôi. Lúc bấy giờ tỉ dụ như mình là cán bộ xã, thì bao nhiêu cán bộ tỉnh về là mình phải tự túc nuôi họ chứ họ cũng không có lương, lúc bấy giờ chưa có lương, sau này mới có lương chứ. Lúc bấy giờ chúng tôi là phải nuôi cán bộ, tỉ dụ như là nó gán cái anh công an, bản thân tôi nuôi cái anh công an gọi là anh Huy mà giờ cũng chết rồi, nuôi ba bốn tháng để cho hoạt động ở trong xã.
Họ phân công mình phải nuôi à?
Phân công mình phải nuôi, mình là cán bộ thì mình phải nuôi, cán bộ xã mà. Trước này là cán bộ xã.
Cứ cán bộ xã là phải nuôi người ở các nơi về?
Ừ thì về đấy là nhiệm vụ của mình chứ, về thì dựa vào cơ sở mới nuôi được chứ, người dân thì người ta biết là ai. Người dân thì người ta không biết là ai.
Nuôi đấy là mình nuôi ăn, ở thôi chứ còn có...?
Nuôi cho ăn, xong họ đi hoạt động, họ đi gây cơ sở.
Có phải đưa tiền cho họ không?
Không, nuôi cơm thôi. Nuôi cơm hàng ngày ăn thôi chứ còn thì họ đi làm việc ở xã, hôm nay ở thôn này, mai ở thôn khác, ví dụ như thế. Nay ở thôn này thì ở nhà tôi, mai ở thôn nhà anh thì ở nhà anh, ví dụ thế. Lúc bấy giờ là chỉ có gọi là giật áo vá vai vậy thôi chứ còn là làm gì có quỹ gì đâu. Sau này mình mới làm nên có quỹ chứ. Trước này là chẳng có quỹ mà lương cũng chả có. Còn thì trước này thì chỉ dân và dân hết, tỉ dụ như là cái thuế nông nghiệp ấy thì là chi cho mọi thứ, chi cho bộ đội ăn, rồi chi cho hết mọi thứ. Chứ ăn gạo xay đấy mà, gạo xay, gánh gạo xay, bộ đội chỉ ăn gạo xay thôi. Cứ đóng vào trong núi ấy, cứ đóng lá cót lên rồi cứ đóng đầy như thế.
Ban Kinh tế họ lên miền núi mua thuốc phiện của người dân tộc là mua bằng tiền à, hay là mình mang gạo, mang...?
Mua bằng tiền hết, bằng tiền. Bán rồi lại có tiền chứ. Bán ra rồi lại có tiền.
Chứ không phải đổi gạo đổi muối à?
Chứ còn mình, cái thuốc ấy thì có ít thôi, nhưng mà cái thuốc ấy, lúc bấy giờ nó không bắt. Ví dụ là đa phần là cái thuốc niêm, gọi là thuốc niêm, dân mà người nghiện thì cũng mua thuốc ấy, nó đặc mà nó thơm mà nó đồng nó tròn như là cái sáp thuốc nẻ của mình ấy, như bằng nấy.
Hàng đấy mình mua từ Hải Phòng à?
Mua từ Hải Phòng. Tức là mình đem, hàng nhựa thì ra ngoài ấy, thì ra ngoài, hàng nhựa thì có ít thôi. Mà cái hàng nhựa lúc bấy giờ là bọn dân tộc người ta nấu nó như là nấu nó chẳng khác gì như là cái cao của mình mình nấu cao hổ, cao lợn rừng gì đấy, ví dụ thế. Người ta nấu thì nó đóng bánh như thế này trong đó nó lại có cái mo nữa, nó để bên trong đấy gọi là cái mo đấy người ta nấu thì, thì người ta nấu lên thì nó, nó, thuốc tốt thì người ta gọi là thành chín.
Thành chín à?
Thuốc xấu thì gọi là thành mười. À, thành, thành bảy, tức là hao đi, tức là mười phần nó chỉ còn được có bảy phần thôi, ví dụ thế. Nấu nó hao đi. Cái đấy phải nấu lên mới, mới dùng được.
Mang ra Hải Phòng rồi họ lại phải nấu lại à?
Hải Phòng này, ngay ở xã tôi cũng có nhiều người nghiện này người ta cũng mua cái đấy người ta nấu lên.
Phải nấu lại một lần nữa rồi mới dùng?
Nấu lại, nấu cô, có cái chảo con con thế này, cô, cô thì, cô thì như người ta nấu cao đấy, cô nó đặc vào, cô nó đặc vào thì người ta mới tính là mười cái gạn ấy thì sau được bảy cái gạn này. Tức là nếu như là nó tốt thì là thành tám, nếu mà nó xấu thì là thành bảy. Mà nó tốt nữa thì là thành chín, ví dụ thế. Cái nhựa nó tốt.
Tức là mười bánh đấy cô lại thì thành chín bánh?
Ừ.
Gọi là thành chín?
Người ta gọi là thành mấy thì gọi là thành bảy, thành chín, ví dụ thế. Còn buôn thì buôn các thứ.
Hồi đấy mang những cái đồ đấy đi thì mang công khai chứ không phải giấu hả?
Cái đấy thì đem người ta thích ăn thì người ta nấu thôi.
Mình buôn bán mình mang đi mang lại có phải giấu không?
Cũng phải giấu. Nhưng mà giấu người ta giấu cái kiểu là, không như là bây giờ mình giấu những cái đồ heroin hay gì gì đó, hồi đó cũng thông thường thôi, giấu là giấu cái bọn Tây mà nó đóng bốt ở đấy thì mình phải giấu thôi.
Chính phủ mình lúc đó chưa có cấm thuốc phiện?
Chưa, chưa cấm. Rượu lậu thì cấm. Rượu lậu đấy, rượu mà mình nấu ra ấy là nó gọi là rượu lậu.
Chính phủ Việt Nam, chính phủ cách mạng có cấm không?
Không, chính phủ Việt Nam, chính phủ mình thì không cấm, nhưng mà bọn Tây nó bắt được thì nó bắt đi tù đấy. Tây nó có thằng cẩm này, đoan, gọi là đoan bắt rượu mà. Thế cho nên là ngày trước người ta không có nghiện như bây giờ, bây giờ nghiện la nghiện liệt ra đấy thì chết, ngày trước người ta chỉ có nấu bằng gạo, nó cấm có ý là nấu nó tốn gạo, tốn thóc tốn gạo cho nên nó cấm thôi, còn nó không cấm như là, như bây giờ uống tràn lan như bây giờ, uống lắm, uống tràng giang đại hải như bây giờ, ai cũng uống rượu được. Uống rượu chán lắm rồi say sưa.
Ngày xưa họ ít uống lắm à?
Không có ai uống đâu. Rồi sau đến thời Pháp thuộc thì gọi là kỳ hào, cái ông kỳ hào là lý trưởng, phó lý, chánh tổng thì có uống một chút nhưng không nhiều.
Mấy ông bộ đội ở trên rừng ấy có hay uống rượu không?
Họ cũng uống rượu nhưng mà họ nghiện, nghiện thuốc, có người tự tiêm, tiêm thuốc.
Nghiện thuốc phiện ạ?
Ừ, nghiện thuốc phiện, họ làm ra được. Bảo cây, bảo như là cơm là ruộng, cá kiếm ăn đấy, thì họ giồng ra cây bây giờ mình cấm cái cây ấy, mình cấm cái cây ấy thì vẫn giồng cái cây ấy rồi phá cái cây ấy đi, cây ấy về sau nó thành nhựa, nó lấy cái nhựa ấy đấy, cái nhựa ấy thành thuốc phiện đấy. Nhưng mà cái lá của nó ăn được.
À ăn được à?
Cái lá của nó ăn được. Cái lá của nó xào lên ăn được.
Bà đã ăn thử chưa?
Tôi thì tôi không ăn, nhưng mà sơ tán về đấy, những người sơ tán thì họ có ăn nhưng mà tôi chưa ăn.
Ăn như rau bình thường à?
Ừ, họ bảo ăn như rau bình thường. Chính ông lão nhà tôi có ăn, bảo ăn xào ăn ngon lắm, thấy bảo vậy.
Có bị nghiện không?
Không, bảo là lá chứ ăn không nghiện. Chỉ có cái nhựa đấy thôi, cái nhựa ấy nấu lên là nghiện thôi.
Thế là hồi đấy cán bộ mình đóng ở trong rừng cũng trồng cây đấy luôn à?
Người ta giồng, cái bọn dân tộc nó giồng chứ mình có biết giồng đâu. Nhưng mà giồng nhiều lắm chứ, giồng như là thóc lúa của mình giồng bây giờ, giồng đến hàng rừng mình phát đi rồi bắt họ phát đi chứ.
Trồng nhiều thế cơ à?
Giồng nhiều lắm. Thì nó cũng là cái phổ biến như là đời sống của người ta chỉ sống vào cái cây đó thôi mà.
Hồi đó mình có quan hệ gì với người dân tộc không?
Thì ở đấy thì cũng quan hệ, ở đấy cũng quan hệ rồi các, các người như là, ở đấy rồi cũng tiêm thuốc cho họ hút nhưng mà mình không nghiện. Được một cái là họ nghiện họ nổi cái bàn đèn lên có cái dọc tẩu này, tiêm cho họ rồi thì cho vào đây rồi họ ghé mồm vào họ hút, thế thôi. Còn mình không nghiện, mình đặc biệt là không ai nghiện.
Cán bộ mình không có dùng cái đấy?
Không, ông lão nhà tôi là toàn tiêm thuốc cho cái bọn ở Lào Cai, ở với họ thì tối đến chơi thì tiêm, tiêm cho họ hút thôi chứ mình không, không có dính dáng gì. Đặc biệt như thế, bây giờ như thế thì có mà nghiện.
Hồi đó ủy ban của mình có khuyến cáo mọi người là không được nghiện không?
Không, chẳng có ai nói gì hết, tự do hết, không có ai nghiện. Tự do tự giác chứ có nghiện đâu. Bây giờ nó làm sao nó lôi kéo nhau nghiện đấy chứ. Hồi đó nghiện cái thuốc mà nó dễ cai, nó không nặng như là cái thuốc bây giờ. Lúc bấy giờ bỏ, tự nhiên bỏ. Ông bố tôi là dạy học xong rồi cũng các cụ kỳ hào đấy cũng hút, hút một thời gian xong cụ bỏ, bỏ không thôi, không có cai một cái gì, bỏ thì nó chỉ có cái lúc bỏ thì nó cũng khó chịu, lúc bấy giờ nó cũng thèm, nhưng mà cương quyết bỏ là được, cái đó bỏ là được thôi.
Ông cụ dạy học ở trong làng à?
Ông là dạy học chữ nho.
Dạy học như thế thì có nhiều ruộng không?
Chả có nhiều ruộng, các cụ như bố, chúng tôi gọi bằng ông thì cũng có nhiều ruộng, nhưng mà về sau thì, thì cấy cũng nhiều thóc, về sau thì ủng hộ kháng chiến rồi các thứ hết. Khi mà cuộc kháng chiến nổi lên thì cái gì cũng hô hào nhân dân đoàn thể ủng hộ cuộc kháng chiến đây này.
Đâm ra ủng hộ hết?
Ừ.
Chứ còn trước đó thì cũng có ruộng?
Có nhiều ruộng chứ. Nhiều ruộng nhưng mà có những ông có máu mặt thì gọi là không phải địa chủ nhưng kha khá thì cũng có ruộng, chứ còn người dân nghèo gọi là bạch đinh thì không có ruộng.
Như ông cụ ở nhà dạy học thế là cũng khá rồi?
Ừ, thì bố, bố ông ấy là cũng khá. Bố ông ấy thì cũng khá, thì cũng có nhiều ruộng chia cho các con.
Ông bố cũng là giáo viên à?
Không, ông bố làm, làm chánh tổng. Ông bố tức là tôi gọi là ông nội đấy.
Ông nội đấy?
Ừ.
Là chánh tổng?
Chánh tổng.
Tức là cụ cũng có học hành, làm chánh tổng?
Ừ, làm chánh tổng nhưng mà chỉ đấu tranh cho dân thôi chứ không có làm gì cho dân. Ở làng tôi có một cái vụ thế này, cũng là tranh nhau dòng họ đấy. Tranh nhau dòng họ là về để tham danh như là muốn làm lý trưởng, phó lý, muốn làm, như bây giờ mình muốn làm chánh phó giám đốc hay muốn làm gì tranh giành nhau đấy. Thế mà cái ông này gọi là ông Tồn cũng ở cái họ Trịnh nhà tôi, thì cái ông kia là ông Bang mà ngay đời chúng tôi nhìn thấy, mang giết cả nhà cái ông Bang đấy, cái ông Tồn này giết cả nhà cái ông Bang đấy. Như thế là đem cái, cái, gọi là cái lừng, lừng hướng đồn ở bến Đụi, gần bến Đụi. Thì giết hai, hai vợ chồng ông đấy với hai thằng con trai là bốn, thế đến cái độ mười giờ thì những người kia thì chết xuống sông thì trôi đi rồi, thế còn cái bà vợ thì mười giờ thì lại xuống kiểm tra thì bà lóp ngóp dậy, bà lóp ngóp bà phơi quần phơi áo, thế rồi lại giết nốt. Kinh thế, mà ngay cái đời cách đây thời Pháp thuộc gì đấy. Lúc bấy giờ là tranh nhau địa vị đấy. Tranh nhau địa vị bây giờ cũng như cơ quan tranh tổng giám đốc rồi nọ kia cũng kèn cựa nhau như thế. Thế mà giết thế mà về sau không phải là lương tâm mà cái nhà ông Tồn chết không còn một người nào hết. Con trai, con gái cũng chết hết, cháu chắt chết hết.
Giết thế thì hồi đấy họ có đưa ra xử không?
Lúc bấy giờ thì cũng đưa ra xử, nhưng mà lúc bấy giờ quan gọi là Bang đấy mà, Bang gọi là từng Bang một chứ không phải là như thời bây giờ bảo là như Viện Kiểm sát hay là Tòa án, gọi là từng Bang một. Thì cũng ấy, nhưng mà người ta chết hết rồi còn đâu mà kiện, bên nào cũng chết hết rồi còn đâu mà kiện nữa.
Ông nội của bà thì làm chánh tổng, nhưng đến đời bố thì chỉ làm giáo viên thôi?
Đấy ông nội của tôi là ông nội của cả bà Sơn nữa đấy. Bố tôi với bố bà Sơn là anh em ruột. Đấy các cụ ngày trước thế. Nhưng mà về sau làm chánh tổng mà cái bọn đồn...
Bố bà Sơn cũng làm chánh tổng?
Bố bà Sơn cũng làm chánh tổng.
Chỉ có ông cụ ở nhà là dạy chữ thôi?
Ông nhà tôi thì chỉ dạy học. Lúc bấy giờ đấy gọi là hơn con nhà giàu không biết làm ăn gì, chỉ ra giày vào dép thôi, không biết làm ăn gì. Nhưng mà...
Nhà bà Sơn bị quy địa chủ nhưng nhà bà thì không?
Không, nhà tôi thì không, vì ông lão nhà tôi cũng có, cũng chia cho được ít ruộng nhưng mà bán dần đi hết rồi còn đâu nữa. Bán dần đi.
Lúc cải cách là nhà không còn ruộng nữa?
Không còn ruộng nữa với lại năm 45 người ta đói, người ta chết như thế thì mình cứ bán ruộng đi để ăn, ăn cháo. Bán ruộng mà ăn cháo đấy. Người ta còn ăn cám cơ mà, ăn cám, từng cái vườn chuối một, mà ăn hết cả ngọn cả gốc, sau người cứ sưng lên. Ăn từng cái vườn chuối, vườn chuối ăn cả cây cả củ, thế rồi chết.
Năm 45 ở chỗ mình có đói nhiều không?
Đói nhiều, chết nhiều. Cứ ra đường là cứ thấy ngam ngáp là đã thấy nằm, đã chết rồi.
Trong xã mình có nhiều người bị đói không?
Xã mình có nhiều, nhiều người chết. Xã có nhiều người chết chung quanh ở cái núi Canh đấy, núi Canh thì cứ ra đấy, nằm vạ vào đấy rồi chết.
Hồi đó bị mất mùa à hay làm sao mà đói?
Không phải mất mùa. Lúc bấy giờ là vì bọn Tây nó ở nó đô hộ mình nó bóc lột mình hết chứ, bóc lột thuế má này, sưu, gọi là sưu cao thuế nặng, rồi thuế người thuế nọ kia đủ thứ, nó bóc lột hết. Rồi nó cấm cách nọ kia không làm ăn được, rồi chết đói. Cứ ôm nhau chết vạ bên đường. Về sau cái xã tôi Nhật nó sang thì cái xã tôi mới cướp được ít thóc ở bên cái bến đò nó chở, chở thóc đi, nhân dân người ta đến người ta cướp.
Cướp của Nhật đấy à?
Cướp của Nhật đấy. Năm ấy là năm 45 đấy.
Nhật chở thóc đi đâu?
Nó chở thì không biết là nó, nó lại lấy thóc của những nhà giàu nó chở thì mình lại cướp lại. Người Nhật nó chỉ sang lào nhào một lúc thôi, mấy tháng, nó không ở lâu.
Có đóng quân ở trong xã mình không?
Nó đóng quân nhưng mà có mấy tháng thôi, Nhật nó sang thì thằng Tây nó tếch thì thằng Tàu nó sang mà. Tàu nó cũng sang mình chứ.
Tàu cũng sang?
Ừ, Tàu cũng sang, trong lịch sử có cả đấy.
Tàu sang có đóng tại Yên Đức không?
Cũng đóng cả. À, không, không, chỉ đóng, đóng ở trên những, những Hải Phòng với lại những nơi...
Thành phố lớn à?
Những nơi phố xá chứ không phải nông thôn.
Chứ còn Nhật thì có đóng ở xã?
Nhật thì có đóng ở xã. Nó đóng nó bắt lợn, bắt gà nó ăn. Nhưng mà nó chỉ sang có mấy tháng thôi hay sao đó.
Nhưng mà nó có đánh nhau với mình không?
Không, nó sang nó định cai trị mình thôi. Nó bắt mình làm đảo chính hay làm người nô lệ cho nó thôi. Nhưng mà không, không đánh nhau.
Hồi đấy du kích của mình không đánh nhau với Nhật?
Không, lúc bấy giờ cũng chưa được thành lập du kích, sau khi chứ còn lúc bấy giờ cũng chưa có đoàn thể gì.
Thế lúc tổng khởi nghĩa thì mình...?
Tổng khởi nghĩa thì có các đoàn thể.
Có đoàn thể rồi à?
Có đoàn thể thành lập các chính phủ lâm thời rồi các thứ.
Trước tổng khởi nghĩa thì mình chuẩn bị có lâu không?
Nhanh lắm, mình chuẩn bị đâu vào đấy nhanh lắm, gọi là tài tình lắm.
Hồi đó có chỉ thị gì ở trên huyện, trên tỉnh về không?
Có chứ, có người lãnh đạo chứ. Lãnh đạo chứ lúc bấy giờ mình đã hiểu cái gì đâu. Sau khi mình mới học tập, sau khi học tập thì mới biết là, là đảng phái nọ, đảng phái kia chứ.
Còn trước đó không biết Đảng Cộng sản là gì à?
Không, chẳng biết Đảng Cộng sản, rồi sau này mới học chứ. Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thì mới học thì mới bóc, mới lột trần bọn đế quốc đấy ra thì mình mới căm thù chứ.
Lúc đấy là mình giành được chính quyền rồi đấy?
Giành chính quyền rồi thì nên dân người ta hiểu thế này, bây giờ hỏi là chúng ta đánh ai, thì dân người ta chỉ biết là đánh nước Pháp thôi, thế mình giải thích cho người ta là không phải là cả nước Pháp, mà chỉ có bọn thực dân thôi, bọn thực dân đế quốc vì nó bóc lột mình thôi chứ còn cả cái dân người ta cũng yêu chuộng hòa bình. Lúc bấy giờ nó, dân người ta chỉ biết căm thù cả cái nước Pháp thôi, chứ người ta không biết đâu là bọn thực dân, bọn đế quốc. Tức là sau là mình đi học thì mình mới biết, đi học thế người ta mới giảng là, chúng ta đánh cái bọn thực dân, bọn đế quốc nó bóc lột thôi, nó sang, sang ta là nó bóc lột thì nó làm mình là nô lệ thôi. Chứ lúc bấy giờ Pháp nó ở đây đến tám mươi năm cơ mà. Sau này thì mới thấy là ta chống Pháp chín năm, mà chống Mỹ là hai mươi mốt năm, nhưng mà đến khi chống Mỹ này thì cũng khôn ngoan ra phết, chống Pháp thì cũng còn dại. Dân làm sao mà chị em hiểu được ngay.
Trước Cách mạng tháng Tám cán bộ về để vận động khởi nghĩa thì mọi người có theo hết không?
Theo hết, lúc bấy giờ dễ, người dân mà triệu tập một cuộc họp người ta răm rắp ra chứ không, không như bây giờ, lúc bấy giờ người ta nhiệt tình lắm.
Cán bộ về lúc đó là Nhật đã sang chưa?
À lúc đó Nhật nó sang nó về rồi chứ.
Thì bắt đầu cán bộ mới về địa phương?
Ừ, Nhật nó chỉ sang nó lào nhào có mấy tháng rồi nó về chứ, nó về nước chứ nó có ở đây nữa đâu.
Lúc Nhật rút rồi thì cán bộ mình mới về à?
Ừ. Khi mà Cách mạng tháng Tám thì trước mình đã hiểu rồi, sau khi Cách mạng tháng Tám thì mình, mình đã giỏi rồi, thì lúc bấy giờ nổi lên thì lúc người dân ta hiểu rồi. Người ta chuẩn bị từ trước cơ mà. Những cán bộ chủ chốt tỉ dụ như anh em đảng viên từ năm ba mươi, đảng viên từ năm ba mươi sáu, ví dụ thế, cùng lớp, như bây giờ thì cũng khác. Bây giờ cái lớp đảng viên 30 thì bây giờ cũng chết hết rồi này, thế còn 36 trở về đây thì cũng chết gần hết. Thế sau đây lại còn đến, đến lúc mà năm 45, 45 trở về đây thì 54 cũng là cán bộ lão thành.
Ở xã mình thì có ai vào Đảng những năm 30, 36 không?
Không.
Không có à. Toàn là sau năm 45 cả à?
Sau năm 45, đến chúng tôi, chúng tôi là vào năm 42. Bốn hai, bốn ba.
42, 43 bà vào rồi?
Thế thôi chứ còn thì...
42, 43 hay là 52, 53?
Bốn hai, bốn ba. Tức là đến năm 44, mùng một năm 44 là cán bộ khởi nghĩa, cũng là cán bộ trước cách mạng đó. Bây giờ có anh đi chi tiết hỏi thế này chứ còn trong lịch sử có cả đấy chứ.
Nhưng mà lịch sử mình nói chung chung chứ không có từng vùng cụ thể, không có chi tiết.
Không có chi tiết. Nói chung chung thôi. Tỉ dụ như bây giờ trong cái lịch sử của xã Yên Đức cũng thế, cũng nói chung là khi đánh nhau ở núi Ấn Phá này, khi đánh nhau ở núi Canh này, nói thế thôi, nếu chi tiết thì nó phải là, là ấy, phải là ra từ cái chi tiết, từ cái này, cái cốt này nó lại ra cái chi tiết khác, ví dụ thế.
Thì đấy cháu muốn hỏi từng chi tiết, từng con người cụ thể?
Chứ còn thì lịch sử thì có hết cả. Tỉ dụ như đánh nhau ở đường số 18 mà, mà gọi là đánh nhau, gọi là Trần Hưng Đạo đó, đánh nhau ở đường số 18, rồi đánh đồn Tràng Bạch, rồi đánh đồn Mạo Khê, nhưng mà đấy nó chỉ gọi là con, chỉ gọi là đánh nhau ở đường số 18 thôi. Như bây giờ gọi là đánh nhau ở chỗ Trần Hưng Đạo, là tên đấy, trước này thì nói là đánh nhau ở số đường 18 thôi, mà thực ra chi tiết thì khó, nhưng dù sao chăng nữa thì mình làm cũng thiếu sót nhiều chứ, làm làm sao được hết, cho nên bây giờ mới tổng kết những cái, cái mà mình không nghĩ đến ấy, thì bây giờ mới làm cho nó kỹ chi tiết mới phải đi điều tra, lấy tài liệu chứ. Thế thôi chứ còn, thực ra bây giờ ở xã làm cũng chưa đúng. Xã làm thì cũng chỉ có một số biết ngày đấy, ngày đấy là đánh ở đấy rồi là có những cái gì làm sao biết được nó đốt thóc như thế nào, rồi nó lấy súng như thế nào, rồi nó cướp mình như thế nào không biết.
Ai đốt thóc ạ?
Bọn ấy đó, bọn nó về nó càn đó. Nó càn thóc mình để trong núi, trong hang ấy mà, nó vào nó đốt. Nó phá kinh tế đấy.
Bọn Pháp đấy ạ?
Bọn Pháp đấy. Như thế là tỉ dụ như nhà chúng tôi mà ở cái làng này nó, nó hay lấy cái càn thóc, đem lấy làm thóc giống rồi bây giờ mình gọi là càn chứ lúc đấy mình gọi là năm chục thúng, hay là một trăm thúng mình đem lên đóng ở làng khác nó lại đốt luôn cả làng khác. Thế cho nên là lúc bấy giờ nó mới triệt kinh tế của mình chứ, ruộng nương thì là nó không cho cấy, nhanh mọc cỏ mọc lên chứ, thế cho nên kinh tế nó mới kiệt quệ.
Nó không cho mình làm là để bắt mình phải đi ra thành phố hay sao?
Không phải nó bắt mình ra thành phố mà nó bắt mình làm chỉ đóng cho nó hết đi, đóng thuế cho nó hết rồi thì là trâu bò nó đánh thuế, lợn gà đánh thuế, cái gì nó cũng bóc lột hết cho nên khổ, cho nên kinh tế nó mới kiệt quệ thế. Gọi là 80 năm nô lệ mà, thằng Pháp nó ở 80 năm cơ mà.
Bà nói cái chiến dịch ở đường 18 đấy thì mình có phải đi dân công để phục vụ không?
Có phải đi dân công, nhưng mà đánh hai cái đồn. Bản thân chúng tôi là phải tiếp tế là nắm cơm, nắm cơm cho du kích. Thế là đánh đồn rồi lại lấy, lấy cái chiến lợi phẩm ấy về, về lại đóng ở đình Chí Linh, chùa Chí Linh đấy, thế xong rồi máy bay nó lại lượn nó bắn vào đấy, bắn. Như thế là du kích xã Yên Đức là chiếm được mười hai cái bạt đà trong đấy là nó có cái áo ca pốt, cái áo ca pốt.
Mười hai cái gì ạ?
Cái bạt đà nó đựng cái áo ca pốt của nó, cái áo dài nó đến đây này mà nó bằng da, rồi cũng cướp được các thứ đó.
Có lấy được nhiều súng không?
Không lấy được súng, chỉ lấy được những cái chiến lợi phẩm đấy thôi. Túi lựu đạn lựu điếc đấy.
Hai cái đồn đấy là lính Pháp hay lính Việt?
Lính Pháp. Lúc bấy giờ ở trên đấy là đánh, mình đóng là quan Nhật, đóng là quan nhưng là người Việt Nam hết, đóng giả, như thế là vào nó khắc hàng thôi, không phải bắn súng gì hết, vào nó khắc hàng thôi, gọi là cái ông, cái ông gì mà ông đóng là quan Nhật mà bây giờ ông hãy còn sống đấy, mà trước ông hay đi lại đây mà giờ ông đi đâu ấy. Ông giỏi lắm, đóng làm quan Nhật rồi vào, như thế là nó khắc giơ tay hàng hết.
Lúc đó là năm bao nhiêu bà có nhớ không?
Năm lúc bấy giờ là năm, năm lúc bấy giờ là năm 47 hay sao ấy.
Đóng giả quan Nhật?
Ừ. Đóng giả vì lúc bấy giờ Nhật với Tây nó cũng lẫn lộn ở đây nhiều lắm. Nó vẫn ở đây bây giờ, ví dụ như Tây nó vẫn ở đây đấy chứ, đóng giả quan ta, đóng giả quan Tây, đóng rồi vào, oai lắm, nhưng mà du kích thì phục bên ngoài. Thế là vào, không có súng đạn gì cả, nó hàng thôi.
Thế mình không thu được khẩu súng nào à?
Không, về sau có thu nhưng mà về sau tôi thì tôi quên, về sau có chở về chùa Chí Linh đó để, để ở cái chùa Chí Linh đó. Đấy là mấy cái ông ở, ông Cát Tế với lại ông ấy ở trại Đồn Trà ông ấy làm chỉ huy ở đó.
Mình đánh trận đấy cũng là trận đường 18 đấy à?
Đường 18 đấy.
Đánh hai đồn?
Đánh đồn Tràng Bạch với đồn Mạo Khê.
Tràng Bạch, Mạo Khê à?
Đồn nó đóng lâu lắm rồi.
Hồi đó có quân đội chủ lực không? Có bộ đội chính quy không?
Không, không có bộ đội chính quy mà chỉ có địa phương quân. 

Địa phương quân?
Địa phương quân Đông Triều đấy, với lại xã, xã thì là du kích. Chết, ở xã Yên Đức chết mấy anh du kích. Lúc ấy tôi độ mười tám tuổi, mười chín tuổi.
Bà có tham gia trận đấy không?
Tham gia chứ, tham gia cái trận, trận 18 thì có tham gia.
Trận 18 ạ?
Cái đường 18 đấy. Đấy, cái trận đấy là chúng tôi tham gia hết.
Bà thì làm nhiệm vụ gì?
Lúc bấy giờ thì làm nhiệm vụ tiếp tế mà.
Tiếp tế?
Tiếp tế nấu cơm nắm này, rồi là cho các anh ấy, chỉ làm thế thôi chứ còn rồi sau, rồi sau thì họ cũng đánh đồn nó lâu quá thì họ phục kích. Phục kích thì mình cũng chỉ làm canh gác thôi, còn cái đánh đồn 18 thì bản thân chúng tôi thì dựa vào dân lấy gạo nấu cơm, nấu cơm cho bộ đội ăn, bộ đội địa phương quân ấy.
Bộ đội địa phương quân có đông không?
Có mấy trăm người, giờ cũng chả nhớ nữa.
Phải nắm cơm cho từng đấy người ăn?
Phải nắm cơm cho những người ấy người ta phục kích, rồi người ta đánh đồn, rồi các thứ thì phải tiếp tế cho người ta ăn.
Một ngày mấy bữa?
Mấy người dân thì ăn hai bữa, cứ nắm vào, dựa vào cái dân ở gần đường 18 ấy nấu cơm. Tỉ dụ như xã này rồi lên xã kia. Xã tôi là xã Yên Đức thì lên đến xã Vĩnh Khê, gần đấy thì nấu cơm. Thế ở đồn Tràng Bạch thì gần xã Hoàng Quế, mà gần, gần Mạo Khê thì gọi là Kim Sơn, thì vào gần cái xã ấy, để cái xã đấy cũng phải có nhiệm vụ, cũng có du kích phải phục vụ ở đấy.
Hồi đó bộ đội ăn cơm nắm có thức ăn gì không?
Có chỉ có muối chứ có gì, chỉ có muối thôi, chẳng có cái gì đâu, có muối là tốt rồi. Mỗi người một nắm cơm.
Thế đánh hai cái đồn đấy là đánh cùng một ngày luôn à?
Cùng một đêm ấy luôn, cùng một đêm ấy là giải tán luôn.
Giải tán hai đồn luôn?
Ừ.
Thế Pháp ở đấy nó chạy đi đâu?
Cái này thì sau mình bắt mình cho nó đi tù hay là cho nó về đâu đấy, thì về Hà Nội đây này hay là về đâu đấy.
Bà không biết là bắt họ đi đâu à?
Không biết bắt đi đâu.
Bà có nhìn thấy Pháp hàng không?
Có chứ. Khi Mỹ tôi cũng nhìn thấy Mỹ.
Bọn Pháp nó hàng đấy mình có đánh nó không?
Không, không đánh, cho đi tù chính trị. Cho đi tù ở trong cái rừng, trong cái rừng gọi là cái nhà Hối cải đường.
Hối cải đường à?
Cái nhà Hối cải đường, chuyên bắt rồi cho vào đấy.
Nhà to không bà?
Xây, nhà ở trong rừng thì chỉ có lợp nứa với gianh cỏ thôi chứ có phải nhà xây đâu. Trong rừng ấy mà, thì có nhà, nhà Hối cải đường thì cho vào đấy, mình cai trị ở đấy. Cán bộ mình cai trị ở đấy. Rồi người ta giải họ đi đâu, đi đâu đấy.
Cán bộ mình có ai nói được tiếng Pháp không?
Có chứ. Ông lão nhà tôi nói tiếng Pháp giỏi lắm.
Ông học ở đâu ạ?
Ông học, trước là học ở Hải Dương. Cũng đi học các cụ ngày trước có máu mặt cũng cho con đi học Hải Dương, Đông Triều rồi học các nơi đấy, học chuyên môn.
Tức là bố của ông nhà bà cũng làm quan lại ngày xưa à?
Đấy thì cái ông thứ tư, ông nội thì làm chánh tổng thôi.
Nhưng mà ông cụ...?
Ông cụ mà đẻ ra tôi đi học, đi học cho nên biết tiếng Pháp. Sau rồi dạy học mới dạy chữ Nho nhưng vẫn nói được tiếng Pháp.
Ông biết cả hai thứ chữ?
Ừ. Thế cho nên cái năm mà ông công tác ở Lào Cai đấy, thì năm đấy là nói tiếng Pháp, bọn nó bắc cái cầu Làng Giàng ở Lào Cai đấy, ông ấy nói tiếng Pháp được. Giỏi chữ Nho.
Ông về đấy ông dạy thì có đông học sinh không?
Ông bố tôi thì có độ ba chục học sinh thôi.
Ba chục học sinh?
Rồi đến cái ông nhà tôi, ông chồng tôi đấy thì về sau dạy quốc ngữ. Ông dạy quốc ngữ về sau thoát ly rồi đi làm, đi làm ở Tòa án nhân dân.
Ông chồng của bà thì gia đình làm gì?
Trước ở Ủy ban, trước ở Ủy ban xã.
Gia đình của ông ấy trước làm gì?
Nghèo, nghèo lắm.
Thế mà con cái được đi học à?
Gia đình thì ông ấy đi học chứ còn ông bố thì nghèo, nghèo lắm.
Nhà bà thì giàu hơn?
Ừ nhà tôi giàu, giàu thì cũng hết gọi là phá sản rồi.
Thời đó thì giàu hơn?
Thời đó thì cũng có ruộng hơn. Ông bố, bố mẹ ông này nghèo lắm. Nhưng mà ông này ông vượt qua đi để mà đi học đấy chứ còn mấy anh em thì cũng, cũng học bình thường, cũng học  ở bình dân xã thôi. Ông này thì ông ấy học, chịu khó học thì sau đi ngồi ở các, ngồi ở các bây giờ nó là, gọi là cái gì cái quốc ngữ đấy, rồi đi ngồi ở các xã thôn để dạy, sau khi thoát ly thì làm trưởng ty thôn chính ở tỉnh Quảng Ninh, song rồi lên Lào Cai, Lào Cai rồi lên Thái Nguyên rồi đi về Hà Nội thì về hưu. Về Hà Nội thì về hưu. 
Ông bố của bà sau Cách mạng thì có tham gia dạy Bình dân học vụ không?
Lúc bấy giờ cụ ấy mất rồi.
Cụ mất trước rồi à?
Mất từ năm 46 kia.
Năm 46 cụ mất à?
Ừ, mất rồi. Dạy là dạy hồi trước cơ. Dạy cái hồi còn Pháp thuộc cơ. Nhưng mà là dạy chữ Nho.
Bà có mấy người anh em?
Tôi có ba chị em thì ông anh cũng hoạt động kháng chiến rồi đi Trung Quốc, sang, cử sang Trung Quốc gây cơ sở, thì năm ông ấy chết năm, năm ông ấy tám sáu. Bà chị gái thì chết, chín mươi bảy tuổi mới chết. 
Bà đó có tham gia cách mạng gì không?
Bà ấy cũng tham gia ở xã thôi. Chứa cán bộ rồi nấu cơm cho cán bộ ăn rồi cũng chứa người trong xã đấy, về sau thì cái tiêu chuẩn kháng chiến thì cũng được, cũng được huy chương huy chiếc đấy, huy chương đây là tỉ dụ như công tác được bao nhiêu, tham gia được bao nhiêu thì được tính tiền kháng chiến. Thế anh có biết cái tiền kháng chiến mà sau khi các cái người hoạt động kháng chiến mà được mỗi năm là bao nhiêu tiền không?
Không.
Đấy về sau như chúng tôi về hưu là được, tỉ dụ như là nếu mà ông là, những anh mà về năm 75 thì được mỗi một tháng là, là tám chục, thì cộng với cái tiền đấy thì anh bao nhiêu năm thì được, khi tôi về tôi lĩnh được sáu, sáu triệu mốt, cái tiền kháng chiến đấy. Thế còn ông nào mà ít thì về chưa đủ được đến năm 75 thì ít thì lại được mấy chục, tỉ dụ như thế, tham gia nhiều thì được nhiều, tham gia ít được ít.
Như bà là tham gia đến năm nào?
Tham gia đến năm 75. Đến năm 75 thì, thì là đúng với cái lúc mà Pháp với lại ấy là, là rút lui cả rồi, mình độc lập rồi. Thì tham gia nhiều thì được nhiều tiền thôi, tham gia ít thì ít tiền.
Đến tận năm 75 á?
Ừ, năm 75. Đến tận năm 75 mới là, mới là hết chứ.
Mới là hết?
Ừ.
Nếu mà tham gia đến năm 54 thôi thì được ít hơn à?
Ừ, tham gia ít thì được ít hơn. Năm 54 cải cách ruộng đất đây này.
Cái hồi 54 cải cách ruộng đất thì bà còn tham gia làm cán bộ ở xã không?
Có, làm cán bộ xã, lúc này nó cũng truy sắp chết luôn. Nó truy nhưng tôi không dám nói xằng đâu. Người ta cứ nói xằng, nó chỉ truy là, nó cứ truy là tại sao chị cũng làm thế, người ta cũng làm thế người ta nói cái này chị nói thế này, tôi có nói rằng có, không nói rằng không, chứ không có nói điêu được. Bởi thế cho nên là người ta hỏi ai làm chủ tịch ở xã này, ai làm phó chủ tịch thì tôi nhớ, tôi nói hết. Những cái ông làm rồi nhưng mà không nhớ, họ cũng bảo là, là tôi là nhớ nhất đấy. Lúc bấy giờ là bà Sơn này là về xã khác, lấy cái ông chồng đưa về xã khác. Bà ấy mười tám tuổi bà ấy đã đi lấy chồng rồi, tôi hai mươi bảy tuổi mới lấy chồng cơ mà. Thế cho nên là bà ấy thiệt.
Ông bố bà Sơn lúc mà bị đấu tố là địa chủ thì có bị làm sao không?
Đấu tố thì nó cũng đấu tệ lắm, gọi là người mà ấy đấy thì nó gọi là cường hào gian ác đây này. Mà nó đấu ở, ở, tố thì nó đấu ở thôn, xong rồi là nó đem lên xã nó đấu. Thì những người ăn người ở đây này, những người nó quan hệ với mình đấy nó nói ra nói rẩm vào, về sau thì, lúc bấy giờ thì nó cũng giữ mình, gọi là nó quản, nó quản thúc mình đấy, quản thúc thì nó không cho mình đi đâu, nó để một chỗ, rồi gia đình phải đem cơm.
Bị giam lại à?
Giam lại như ở trong xã tôi đây này. Thế sau khi mình không có cái gì quan trọng thì nó, nó tha thôi. Lúc bấy giờ nó đấu tệ lắm.
Cái Ủy ban lâm thời đấy lập ngay sau khi giành chính quyền à?
Giành chính quyền xong thì hẵng lập cái đấy, về sau thì mới là chính thức chứ.
Lúc lập Ủy ban lâm thời ấy thì có những ai vào?
Có cái bà đấy là bà Diệu này, rồi ông Trại này, rồi ông Tư Khắc này, ông Năm Thất này, tinh con nhà giàu thôi. Vào, vào cái, cái lâm thời.
Không có ai làm cách mạng à?
Về sau thì cũng, về sau người ta thấm nhuần rồi thì người ta cũng làm cách mạng.
Nhưng mà họ không có làm cách mạng trước đó?
Không.
Toàn là con nhà giàu à?
Về sau thì đến chính thức thì mới đến gọi là ông Thủy Triều làm chủ tịch, rồi ông Thập, Đoàn Thập làm chủ tịch.
Ông Thủy Triều cũng người làng mình?
Người xã mình đấy.
Người xã mình?
Toàn người xã hết. Sau mới lên lập thành cái Hội đồng nhân dân thì mới, cái Hội đồng nhân dân mới bầu lên chủ tịch, đi bỏ phiếu. Bầu lên chủ tịch, rồi bầu lên chức phó chủ tịch thế thôi. Thì trong cái Hội đồng nhân dân đấy nó bầu lên thôi.
Hội đồng nhân dân đấy thì mấy ông bà lúc đầu tham gia Ủy ban lâm thời thì có tham gia ủy ban sau này không, Ủy ban chính thức không?
Có.
Cũng tham gia hết?
Về sau người ta cũng tham gia. Vì sao trước người ta cũng có văn hóa, người ta có văn hóa thì người ta mới làm được, đấy những con ông Bá nọ, con ông Chánh kia đấy.
Những người con bần cố nông thì có ai được làm không?
Bần cố nông thì có biết chữ đâu mà làm, nói thật lúc bấy giờ thì ngu, cho nên cái đội cải cách nó vào nó mới dựa vào mới nói xằng, chứ còn thực ra những người người ta, người ta mới nghĩ là các cụ bảo là phong kiến, nhưng mà người ta bảo, con nhà tông thì chẳng giống lông cũng giống cánh, những người ấy mới có học thức. Còn nông dân bần cố nông có được học đâu mà biết, biết cái gì đâu. Thế nhưng mà về sau thì người ta cũng nhiệt tình tham gia cách mạng thôi, tỉ dụ người ta theo mình là được.
Nhưng không làm lãnh đạo à?
Không, về sau đội cải cách nó về nó cũng chia cho ít ruộng, cấy cày nhưng mà cũng không biết làm ăn, cũng nghèo thôi. Cái người địa chủ nó hết rồi nhưng rồi nó lại làm giàu được. Nó có đầu óc.
Thu hết ruộng rồi sau họ làm lại được?
Về sau chia cho họ được mấy sào nhưng mà chia cho rồi lại đem bán đi chứ có, có làm được đâu, cái bọn mà bần cố nông đấy. Còn cái người nó là địa chủ thì nó vẫn, vẫn lại làm nên giàu được, vì nó chịu khó làm. Trước thì nó mượn người, về sau thì nó xuất thân nó làm, thì nó lại có, chứ mình thì không có. Mình có khi, trước kia nghèo quá nó chia cho một ít thì lại đem bán đi hết. Rồi nó cũng lấy nhà, nhà ngói, nhà xây gì đó nó chia, chia cho nông dân đấy, chia cho người nghèo đấy. Thế chứ còn thì, thực ra trước mình không có văn hóa thì làm cái gì được, văn hóa về sau đến ông chủ tịch huyện mới học đến lớp một.
Mấy người tham gia Ủy ban lâm thời đấy đều là người có học hành?
Đều có học hành cả.
Mà con nhà giàu?
Lúc bấy giờ có cái xe đạp là nhất rồi đấy. Nhà họ có xe đạp chứ còn ai cũng chỉ đi bộ. Đi mười cây số cũng đi bộ.
Bà có nhớ tên mấy người đó là gì?
Tên những cái người...
Ủy ban lâm thời đấy?
Lâm thời đấy là, đấy là cái ông...
Ông Lý Sại?
Ông Lý Sại này, rồi ông Tư Khắc.
Ông Tư Khắc là con nhà ai?
Tư Khắc là con ông Hội Diệm. Tên là ông Hội Diệm.
Ông ấy làm Hội đồng à?
Ông ấy làm Hội, hội đấy là hội mua. Hội tỉ dụ như có tiền là mua làm chân hội chứ không phải hội chính thức. Thì với ông Tư Khắc, với lại cái bà, bà Diệu là vợ cái ông, ông, con dâu ông Bá Trại đấy. Bà ấy người ở ngoài lấy chồng ở đấy. Bà ấy làm lâm thời, về sau thì bà ấy làm chính thức.
Tất cả những người đấy về sau này chuyển sang làm chính thức hết?
Sang làm chính thức, nhưng cũng có người thì không làm gì nhiều, người ta cũng làm cái thủ quỹ thủ kiếc thôi, vớ vẩn đấy mà, người ta cũng thoát ly lên huyện.
Ông chủ tịch chính thức sau này thì tên là gì?
Ông Thủy Triều.
Ông Thủy Triều có học hành gì không?
Ông ấy thì nhà cũng kha khá, cũng học hành được. Lúc bấy giờ học ở cái trường học ở Đồ Sơn đấy rồi ra đấy học, học hết sơ cấp gì đấy, sơ cấp gì đấy, thì đấy người ta cũng có văn bản, rồi sau thì mấy cái ông đấy cũng toàn là những người có văn hóa cả.
Bà có còn giữ được những giấy tờ, rồi thư từ, rồi ảnh từ cái thời kháng chiến không?
Có chứ, tôi có huân huy chương, rồi thì là kỷ niệm kháng chiến rồi các thứ có cả chứ.
Bà cho cháu mượn, cháu xem được không?
Bây giờ thì chưa lục được (cười). Ở trong tủ nó để mỗi chỗ một nơi.
Có khi cháu hẹn hôm nào cháu quay lại cháu mượn cháu xem?
Tôi phải soạn một chỗ.
Vâng, cái đấy mình phải xếp vào cái hộp không là nó lẫn.
Là cái hộp nhưng mà lúc mà đi họp cựu chiến binh hay là họp gì gì lại lôi ra, xong lại về lại để vào. Tất cả giấy tờ là mình có đủ cả chứ. Huân huy chương, kỷ niệm kháng chiến rồi thì thì...
Các cụ cùng hoạt động ngày xưa đấy bây giờ có hay gặp lại nhau không?
Chết hết rồi còn đâu mà gặp. Ở xã tôi lứa tuổi tôi chết hết rồi. Còn có mỗi cái ông ông ấy ở  gần Đông Triều trước ông ở Viện kiểm sát thì ông cụt một tay, ông ấy ở xã Kim Sơn thì thỉnh thoảng tôi nghĩ đến thì không biết là có còn không. Ông ấy gọi là ông Điện, ông ở Viện Kiểm sát đây này, sau này ông về hưu, về hưu thì ở xã, xã gọi là Kim Sơn. Còn mấy ông hôm nọ trước ở Hòn Gai thì chết rồi.
Ông gì ở trên Hồ Tây nhỉ?
Ông Nghiễm.
Ông Nghiễm?
Ông Nghiễm thì ông ấy không phải là, ông ấy có ở Uông Bí.
Ông ấy ở Uông Bí à?
Ông ấy có bà cô lấy chồng ở Uông Bí thì lại người làng tôi. Thế với lại ông Nghiễm với bà Sơn là con cô con cậu, mẹ bà Sơn lại là em ông Nghiễm, thế cho nên ông ấy cũng hoạt động trước thì ông ấy ở chỗ thủ tướng chính phủ đấy.
Mẹ bà Sơn là em của bố ông Nghiễm à?
Em của ông Nghiễm, em của ông Nghiễm mà giờ ở Hồ Tây đấy. Thế là bà...
Bà Sơn phải gọi ông Nghiễm là...?
Là anh con ông cậu.
Anh con ông cậu?
Anh con ông cậu, bà ấy là em ông ấy. À, tôi nghĩ xem đã, bà ấy với là bố ông Nghiễm mới là anh em, ông Nghiễm phải gọi mẹ bà Sơn bằng cô. Bà Sơn cũng phải gọi ông Nghiễm bằng anh. Ông ấy hơn tôi một tuổi, năm nay ông ấy cũng 87. Bà ấy mới chết hôm nọ.
À thế à?
Bà ấy mới chết hôm nọ, tên bà ấy là bà Quảng. Bà ấy là bác sĩ về hưu. Bà ấy cũng giỏi. Mới chết hồi gần Tết đó. Bà ấy cũng giỏi. Ông ấy thì cũng biết nhiều về, ông ấy có cái thiệt thòi là, là bao nhiêu những cái người học cùng với ông ấy thì người ta cũng chết rồi.
Ông ấy cũng có tham gia cách mạng ở Uông Bí à?
Có, có tham gia cách mạng ở Uông Bí.
Thời kháng chiến ông ấy ở Uông Bí?
Ừ. Đấy, có bà cô lấy chồng ở đấy. Mà cái ông, mấy bà cô của ông ấy làm cái mỏ gọi là, gọi là giàu lắm thì là bà ấy với mấy ông ấy.
Bà thế là mấy cháu tất cả?
Cháu nội cháu ngoại á, là chín đứa. Thì mỗi người hai đứa, mỗi người hai đứa. Ba cậu con giai thì một cậu ở, ở bên Liên Xô, còn hai cậu, hai cậu ở nhà. Còn bà chị gái thì chưa về hưu, bà chị gái năm nay 57 đây này mà chưa về hưu, đẻ năm 51 mà.
Bà có nói, ngày xưa học bình dân học vụ đấy, thì mọi người có tích cực học không?
Thì phải tuyên truyền cho người ta học thôi chứ người ta cũng chẳng tích cực.
Người ta không thích học?
Về sau bản thân tôi dạy học, mình đã dốt thì lại dạy người dốt, dạy các bà ròng ròng thế này đến một tháng chưa biết chữ O này. Có cái bài như là O tròn như quả trứng gà đấy, Ơ thì đội nón Ơ là thêm râu. O, A hai chữ giống nhau, chữ A khác hẳn móc câu bên ngoài, dạy thế (cười).
Mà cả tháng không biết chữ O?
Cả tháng không biết chữ O, không viết nổi chữ O. Thế lúc bấy giờ họ phân công cho mình. Mình cũng đi học bình dân rồi về mình lại dạy cho các bà đấy (cười).
Các bà đấy không thích đi học à?
Không, khó lắm, người ta có con có chồng rồi thì người ta đi làm ăn vất vả người ta cũng ngại, ngại đi học buổi tối mà. Đi học buổi tối vác cái bảng ở ngoài sân đình, ra cái đình đấy học.
Không có trường lớp gì cả?
Làm gì có trường lớp. Có cái đình gọi là cái đình hay là cái chùa gì đấy thì vào đấy dạy nhờ.
Người làng mình dạy cho nhau hay là có giáo viên từ vùng khác đến dạy ạ?
Mình tự dạy cho mình đấy chứ chứ còn có giáo viên ở đâu. Lúc bấy giờ làm gì có trường sở đâu mà có giáo viên.
Hồi đó ông nhà bà đấy, ông chồng bà đấy đi dạy chữ quốc ngữ là có lương không?
Ấy người ta dạy thì ngồi ở làng nào thì người ta nuôi cơm, chỉ có nuôi cơm thôi chứ không, không có lương. Về sau thì đi thoát ly thì mới có lương. Thoát ly lên tỉnh, lên huyện thì mới có lương.
Chứ còn lúc dạy chữ là không có lương?
Dạy chữ chỉ là cơm, người ta hầu cơm thịt người ta cho, người ta nuôi. Nhà nào có con, hai ba đứa học thì người ta nuôi, ở cái nhà đấy.
Ông đi dạy thế cũng là bổ túc văn hóa đấy à?
Gọi là cái gì, quốc ngữ đấy.
Dạy chữ quốc ngữ?
Gọi là cái gì, bây giờ nó ở 74 Hàng Bài nó là, là, gọi là, dạy quốc ngữ, đầu tiên đấy.
Bình dân học vụ đấy à?
Không, đấy không phải là bình dân học vụ, gọi là giáo viên ngồi ở xã, ở làng ấy. Lúc bấy giờ tỉ dụ như anh có hai đứa con thì anh nuôi cái ông giáo ấy, thì là làng là có người làm ở đấy thì  có con học thì người ta cũng đóng góp một ít thì để cho cái nhà chủ nuôi cái ông giáo ấy.
Ông ấy đi dạy thế là từ lâu chưa?
Dạy về cái là khởi nghĩa, dạy đầu tiên là dạy quốc ngữ cho nên bây giờ mới ở 74 Hàng Bài mới có kỷ niệm chương mới có mời chúng tôi mới được đi họp ở đấy. Đấy cho nên gọi là ông văn hóa gì đấy cũng quên rồi. 
Bổ túc văn hóa à?
Không phải bổ túc văn hóa mà là cái gì, hai từ quốc ngữ đấy.
Hội truyền bá quốc ngữ à?
À Truyền bá quốc ngữ, đúng rồi.
Tức là từ trước Cách mạng à?
Trước Cách mạng, thời Pháp thuộc. Đấy là tụi tôi cũng có kỷ niệm chương, mà ông ấy cũng có kỷ niệm chương mà có cả cái phim mà người ta cũng đến đây người ta viết này.
Hội đấy là có từ trước Cách mạng rồi?
Ừ, Hội Truyền bá quốc ngữ.
Truyền bá quốc ngữ, vâng. Chứ còn Bình dân học vụ là...?
Bình dân là đến khi thời mình phổ thông.
Cách mạng xong rồi mới có?
Xong rồi lúc bấy giờ mới giáo dục cho dân là học chứ. Chứ còn thì...
Bình dân học vụ là dạy cho người lớn?
Dạy cho người lớn, chứ trẻ con thì không phải, người lớn ấy, các bà già tuổi hết đấy.
Các bà có trốn học không, hay là đều phải đi cả?
Cũng phải đi cả nhưng mà họ chả biết cái gì. Học có biết đâu. Thì lúc bấy giờ mình đề ra là dạy cho toàn dân mà. Có cái chợ ở cái núi, gọi là núi Canh thì cứ bốn cái cổng chợ hay hai cái cổng chợ cứ để cái bảng đấy, nếu ai đọc được thì vào chợ, không đọc được thì trở về. Có biết cái chữ ấy như thế thì mới được vào chợ, không biết cái chữ ấy thì trở về, không được đi chợ.
Viết cái chữ gì ở trên đấy?
Chữ A, chữ O gì đấy cái vần chữ cái ấy.
Có một chữ thôi à?
Một vài chữ ấy, đọc được thì vào, không đọc được thì thôi.
Chứ không phải là viết cả một câu, hoặc khẩu hiệu à?
Không, đến thế còn khó chả là...
Thế nếu họ không đọc được thì không được vào chợ à?
Vâng, thì không cho vào chợ. Làm thế tức thì mới phải học chứ.
Thế không cho phụ nữ đi chợ thì họ lấy gì, cả nhà nhịn đói à?
Đa số người ta già rồi thì người ta cũng không phải học nữa. Già rồi không phải học nữa với lại những cái người người ta cũng có văn hóa rồi. Thì người ta làm thế, tỉ dụ như một tháng nó có một vài buổi thế thôi.
À, chứ không phải ngày nào cũng thế?
Không phải ngày nào cũng thế, có cái lúc mà gọi là xóa nạn mù chữ thì rầm rộ lên, rồi tổng khởi nghĩa thì, thế thôi.
Một tháng một hai lần thôi à?
Một hai lần thôi chứ thế có mà cấm chợ à.
Thế là hôm nào không đọc được thì đành phải ở nhà, hôm sau đi chợ sau?
(cười). Trước gọi, nếu mà ở xã mà có cái bằng sơ, sơ yếu lược ấy, cái bằng ấy thì bây giờ cũng bằng cấp bảy là giá trị lắm rồi, cái bằng lớp bảy là giá trị lắm rồi.
Hồi đó học Bình dân học vụ thì đàn ông có đi học không hay toàn các bà thôi?
Đàn ông thì những ông nông dân ở, ở ấy thì lại học những cái anh mà đã đi học trường sở rồi thì về lại dạy người ta.
Tức là đàn ông cũng có đi học bổ túc?
Có đi học hết, toàn dân mà. Đến tối thì lại có cái ông đã học ở trường sở rồi, có bằng cấp rồi thì ông ấy dạy.
Tức là đàn ông dạy đàn ông, còn đàn bà dạy đàn bà?
(cười) Đàn bà dạy đàn bà. Bản thân tôi là dạy những cái bà, bà mà đã năm mươi tuổi, bốn mươi tuổi đấy.
Họ khó học lắm à?
Biết cái gì. Đấy dạy thế thì bây giờ tôi cũng, cũng được, mình cũng đi xóa nạn mù chữ các xã nhưng mình cũng là mù chữ, thì bây giờ tôi cũng được cái, cái kỷ niệm chương là dạy quốc ngữ đấy. Có cả lúc nào tôi soạn cho anh em.
Vâng, lúc nào cháu xin phép cháu đến cháu xem lại những cái bằng khen, rồi những cái ảnh chụp của bà với bạn bè cũ ngày xưa.
À được rồi. Như thế là bạn bè cũ mà ở xã thì bây giờ cái ảnh ấy là ở xã.
Ở đây bà không giữ bản nào à?
Ở đây thì cũng có nhưng mà cũng nhiều lắm.
Thì đấy, hôm nào bà soạn ra xong rồi cháu đến cháu mượn cháu xem.
Cái hồi mà xã Yên Đức này mà, cái hồi xã Yên Đức này anh hùng, anh hùng đầu tiên thì hồi tôi về cũng có chụp ở đấy nhưng mà họ giữ ở đấy, những mấy trăm người. Chứ còn những cái mà, những cái ảnh mà, mà đi an dưỡng hay là đi họp với cán bộ cao cấp thì cũng có.
Hồi đó những thông tư, chỉ thị ở trên Trung ương về thì có văn bản gì không?
Có văn bản hết nhưng mà tôi ở Mạo Khê thì nó bão đổ nhà gianh thì là mất hết cả những cái giấy khen đó, mất hết từng bó một thế này, mất hết cả bây giờ chỉ còn cái thời bây giờ, cái chống Mỹ, chống Pháp thôi.
Chứ còn đồ ngày xưa thì không còn?
Ngày xưa thì mất hết.
Phí quá nhỉ.
Thế, bây giờ ông lão nhà tôi cũng hàng mấy bó, bây giờ tôi cũng có lục đến đâu. Được rồi hôm nào tôi rỗi thì tôi soạn, những cái bằng giấy khen thì mất hết rồi, bây giờ chỉ còn cái kỷ niệm kháng chiến hay là, hay là...
Kỷ niệm những cái gì có liên quan đến thời ấy. Thư từ của hai ông bà viết cho nhau như thế nào?
Không, cái ấy không hay giữ.
Không giữ à?
Không, chỉ có những cái ảnh chụp cuộc họp thế thôi.
Vâng, ảnh cuộc họp ngày xưa có thì cháu mượn cháu xem. Thời đấy ông đi xa thế ông phải viết thư về cho bà liên tục ấy chứ?
Không, nói anh là lúc bấy giờ là không còn ai liên lạc được với ai. Chín năm trời ông ấy không liên lạc được với tôi, tôi không liên lạc được với ông ấy.
Không có nhắn tin gì à?
Ông ra đi ông ấy lấy bà vợ Thổ ở dưới, dưới Đình Lập đấy.
Tức là không biết nhau sống chết thế nào?
Không biết, không biết thế nào chứ, không biết có phải là. Cho nên là khi là ông ấy đi tôi mới có chửa con cháu, em lớn đó là hai tháng rưỡi, cho nên chín năm mới biết mặt bố, mười năm mới đẻ thằng thứ hai đây này.
Lúc ông đi chưa sinh à?
Chưa, còn có chửa cái con chị nó là hai tháng rưỡi. Đấy, con chị nó như thế là về làm vợ hai vợ tư người ta mới đẻ được có chín hôm là phải đi. Cái lúc bấy giờ nó gian truân lắm, thời gian tôi đẻ cơm không có mà ăn. Cái thành tích thì nhiều nhưng mà cái quyền hạn thì cũng chả được bao nhiêu (cười). Bây giờ thì tôi mỗi một năm thì được hai lần đi an dưỡng, một lần ở trung ương thì là ở Đại Lải, mười lăm ngày. Một lần ở huyện mình đây này, ở huyện mười ngày, ở quận thì mười ngày, ở trung ương thì mười lăm ngày.
Thời đó những giấy tờ của huyện, của tỉnh về chỗ xã mình ấy thì có văn bản không hay là chỉ có người đưa...?
Có văn bản chứ, có văn bản.
Thời chống Pháp là có văn bản rồi à?
Có văn bản rồi có gọi là cái, bây giờ mình gọi là giao thông nhưng lúc bấy giờ gọi, lúc bấy giờ gọi là, gọi là liên lạc, có anh liên lạc đấy. Bây giờ thì có anh đưa báo nọ kia trước thì chỉ thị ở trên đưa về thì có, xã phải có người đưa đến từng nhà một.
Ủy ban hành chính kháng chiến của mình ấy, mỗi lần họp xong thì có văn bản không?
Có văn bản nhưng mà lúc ấy thì chánh, phó chủ tịch người ta giữ, thì bây giờ loạn ly thì người ta cũng...
Hồi đấy mình có đánh máy lại không hay là viết tay thôi?
Bây giờ thì ở Ủy ban người ta vẫn giữ lại chứ.
À thế à?
Vẫn giữ, vẫn giữ lại hết tất cả những cái mà...
Ủy ban của Đông Triều đấy à?
Đông Triều, của xã Yên Đức chứ, xã nào cũng có cái lưu lại chứ.
Văn bản thời đấy đánh máy hay là viết tay?
Lúc bấy giờ viết tay.
Có con dấu không?
Có dấu.
Hồi đó thông tin ở chỗ xã mình thì có đài không?
Có loa.
Có loa để nói à?
Ừ, loa nói cả xã. Có cái loa thì để trên núi cao ấy thì có công việc gì thì người ta thông báo.
Có đài để bắt đài nghe đài của Trung ương không?
Không.
Không có?
Lúc bấy giờ ở xã là có cái loa người ta gọi lên, chứ không về sau mới có giấy mời, chứ trước không có giấy mời.
Tức là có việc gì thì cứ gọi loa thôi?
Cứ gọi loa thôi. Cứ cái núi này lại truyền sang cái núi kia, cái xã tôi ba bốn cái núi cơ mà.
Ở chỗ bà mà đi lên Yên Tử thì cũng gần?
Mười tám cây.
Mười tám cây?
Nhưng mà nói leo lên thì phải mười cây. Leo từ chân núi mà lên là mười cây. Uông Bí đi vào đấy.
Hồi trẻ bà có đi chùa Yên Tử không?
Tôi đi một lần thôi, lúc bấy giờ nó chưa, mới có đường, đi khó lắm chứ có như bây giờ đâu.
Bà đi hồi nào?
Tôi đi hồi còn trẻ, con gái, độ hai mươi mấy tuổi thôi.
Lúc đó là...?
Lúc đó thì rủ nhau đi thôi.
Lúc đó vẫn đang chống Pháp à hay là xong rồi?
Chống Pháp, vẫn đang còn chống Pháp. Lúc bấy giờ chúng tôi chỉ ngoài hai mươi.
Hồi đấy là năm bao nhiêu?
Bây giờ chả nhớ nữa.
Ngoài hai mươi?
Ừ, ngoài hai mươi tuổi thôi.
Toàn thanh niên...?
Tỉ dụ như là có những các bà mà người ta lên chùa người ta già người ta dắt mình đi luôn.
Mình là thanh niên mình đi theo thôi à?
Thanh niên thì đi theo, gọi là vui chơi chứ có phải đi lễ bái gì đâu. Lúc bấy giờ lên cái chùa Đồng chỉ có mỗi cái chòi con con bằng mà cao ngất ngưởng đó. Chùa Đồng là cao nhất đấy mà, mây nó cứ ám vào thế này này. Chùa Đồng bây giờ bảo chỉ có mỗi một cái nhà con con mà lợp bằng sắt, chung quanh là sắt.
Hồi đó bà đi thì các cụ già trong làng có đi thường xuyên không hay là...? 
Những người ấy người ta đi thường xuyên chứ.
Đi hàng năm hay là đi...?
Hàng năm cứ ngày Yên Tử thì đi, ngày tháng giêng hai, giêng hai thì muốn đi tháng nào, tháng xuân đấy.
Bà chỉ đi có một lần thôi à?
Đi có một lần thôi, rồi sau này có đi đâu.
Hồi đó mình đi thì có thấy nhiều đoàn khác không?
Đông lắm, nhưng mà lúc bấy giờ nó rộng, mà chung quanh có cả những con cáy con kiếc nó bò, con cua con kiếc nó bò trên núi ấy, thế mới tài chứ.
Mình đi thế là mình phải mang đồ ăn theo à, hay...?
Có, có mang đồ ăn theo chứ.
Đi thế mất bao nhiêu ngày?
Ở đấy gần, lúc bấy giờ ở đấy gần, chỉ đi hôm trước, hôm sau về thôi. Lúc bấy giờ người ta chỉ đi có một ngày thôi. Bây giờ những người già người ta có cái cáp đưa lên. Ngày trước chúng tôi đi là gập ghềnh lắm.
Lúc đấy bà đang còn trẻ thì leo khỏe?
Còn trẻ đi khỏe. Đi thì cũng nam nữ đi cho vui thế thôi.
Có cả con trai đi cùng à?
Con trai đi cùng thì toàn những cái, rủ nhau đi đấy mà. Gọi là rủ nhau chứ tổ chức gì đâu.
Tức là bạn trai à?
Bạn trai, bạn gái nhưng mà đi, đi với các cụ già. Mấy cụ già người ta tổ chức rồi đem thức ăn thức uống đi rồi ăn chung cả thôi.
Đấy là mấy cụ trong xã mình?
Mấy cụ trong xã mình đây thôi. Mấy cái cụ đấy là đi, chuyên môn đi chùa. Nhưng mà mấy cụ ấy là Tây nó bắn ở cái núi. Về sau thì, về sau thì Tây nó đến nó đóng, rồi nó bắn ra mấy cụ đấy.
Tại sao lại bắn?
Thì lúc bấy giờ nó thấy người nó bắn chứ nó có thù oán gì đâu.
Chứ không phải vì đi chùa bị bắn à?
Không. Hai cụ lúc bấy giờ già rồi, thì đi ra ngồi ở núi ấy, ở núi thì bọn Tây nó bắn. Bà ấy gọi là bà Cấp và bà Súy, hai bà.
Hồi đó bà đi lên Yên Tử thì có thấy sư ở đấy không?
Có chứ. Có sư nhưng mà ít thôi.
Mỗi chùa có mấy người?
Về sau thì bộ đội người ta đóng ở đấy.
Sư ở đấy thì mỗi chùa có mấy ông sư?
Thì cứ thấy láo nháo cả thôi, mình lúc bấy giờ thấy sư cúng bái, trọc đầu cúng bái gì đấy mình biết thôi chứ còn mình chẳng biết chùa mấy ông sư. Chùa dưới là chùa Am rồi lên trên là chùa gì thì từ đấy mà lên đến chùa Đồng là, là toàn đi một quãng lại chùa, đi một quãng lại chùa.
Chùa nào cũng có sư cả à?
Chùa nào cũng có sư. Bây giờ chùa Yên Tử giàu lắm rồi, các nơi người ta đến người ta ủng hộ giàu lắm.
Ngày đó chùa Yên Tử có giàu không? Ngày xưa ấy?
Ngày xưa rậm rạp lắm, mà rậm rạp đi khổ chứ bây giờ đi có đường có lối hẳn hoi rồi. Bây giờ thì khác nhiều, đi lúc bấy giờ chúng tôi tuy là còn gập ghềnh, khổ lắm.
Mình đi thế mình có mang đồ lên mình cúng cho sư không?
Có, thì mình dâng mình cúng vào chùa chứ. Tỉ dụ như vàng mã này, tiền vàng gì đấy đem cúng vào chùa. Còn lương thực thì mình để riêng mình ăn.
Mình có cúng gạo cho chùa nhiều không?
Có đâu mà cúng nhiều. Tỉ dụ như là đem cái tay nải đi, độ hai ba cân thì mình đem một cân vào đấy mình cúng chứ thế, mỗi người một ít thế thôi, có nhiều đâu.
Các cụ trong làng mình đi có đông không?
Mỗi xã người ta cứ đến hôm ấy thì hẹn nhau đi, đi độ mỗi, mỗi xã, mỗi thôn độ năm bảy người gì đấy, rồi đi một cái đoàn độ hai chục người, hai chục người, rồi chia ra làm từng nhóm một, đi với ai gần, thân ai thì đi với người đấy.
Đi thế là đi bộ hay là đi...?
Đi bộ thôi. Đi bộ đã đi từ đây vào đến đấy đi bộ, xong lại leo từ đấy, leo từ đấy lên chùa Đồng là, là chín mười cây. Lên đến tận chùa Đồng là mười cây.
Trong một ngày luôn à?
Trong một ngày luôn, đi khiếp lắm. Thế thì có cái nhà người ta cũng tiếp...
Buổi tối mình ngủ ở đâu?
Đấy, ở chùa người ta tiếp am, có cái nhà tiếp đón khách vãng lai đấy.
Ngủ ở trên chùa Đồng?
Không, ở dưới đây. Chùa Am, chùa Am tức là dưới chân chùa, xuống chân chùa.
Chân núi thôi à?
Ừ.
Tối mình ngủ ở đấy hôm sau về?
Tối ngủ hôm sau về, người ta cũng tốt, người ta cũng cử người để đón tiếp tử tế.
Ai đón?
Người của nhà chùa ấy.
À thế à?
Bây giờ con cháu tôi nhiều đứa nó làm quản lý ở đấy.
Bà có ai ở đấy?
Ở dưới là, ở dưới Uông Bí có mấy thằng nó làm ở đấy.
À thế à. Tên là gì bà?
Tên là anh Chức. 

Anh Chức?
Anh Chức nó gọi tôi bằng bác. Gọi ông ấy nhà tôi là bác ruột. Nó quản lý kinh tế ở đấy bây giờ nó về rồi, chỉ còn mấy thằng cháu làm công nhân ở đấy thôi, công nhân thợ mộc ở đấy. Ở đấy nhiều công nhân lắm vì các nơi người ta đem sắt thép đến người ta ủng hộ rồi làm chùa đấy, làm bao nhiêu chùa.
Hồi đó sư ở Yên Tử có sư nữ không hay là toàn nam thôi?
Toàn nam thôi. Có cái ông là ông sư Tuệ, ông sư Tuệ là làm cách mạng ở đấy, nhận thực cho tôi mà bây giờ vẫn còn cây nến mà từ ngày ông ấy đi tù cơ, ông ấy bị oan, ông ấy đi chùa, ông ấy đi, ông ấy bắt đi Lai Châu, sau ông về ông đóng ở chùa Yên Tử.
Ai bắt ông ấy đi Lai Châu?
Hả?
Ai bắt ông ấy đi Lai Châu?
Mình bắt chứ, mình bắt tức là bắt, bắt oan. Nhưng ông này giỏi võ lắm, ông ấy chết rồi. Ông sư Tuệ. Ông ấy nhận thực cho tôi là quân của ông ấy, ở trong cái giấy chứng nhận của tôi có tên ông sư Tuệ.
Trước ông ấy làm cách mạng à?
Ông ấy làm cách mạng từ năm 30, xong ông ấy bị oan, bị bắt rồi người ta minh oan.
Bị bắt năm nào?
Bắt cái thời Pháp thuộc đấy, không nhớ được.
Mình bắt đi Lai Châu à?
Bắt đi Lai Châu mà ông ấy cành cây này nhảy cành cây kia ông ấy nhảy được. Giỏi lắm, ông sư Tuệ. Ở trong cái quyển họ nhận thực cho tôi là, là ông ấy ở chùa Yên Tử.
Sau khi ông ấy ra tù...?
Sau khi ông ấy ra tù thì về chùa Yên Tử.
Ông ấy không tham gia cách mạng nữa à?
Thì ông ấy hoạt động tiếp.
Lại hoạt động à?
Ừ, cái hôm ông ấy chết ở bệnh viện Việt - Xô tôi cũng vào viếng ông ấy biết tên ông ấy, bí danh ông ấy là ông Tiên Tranh.
Ông gì ạ?
Gọi là ông Tiên Tranh. Tiên Tranh.
Tiên Tranh à?
Chứ tên ông ấy là ông Tuệ, khi ở chùa, ở chùa làm cách mạng ấy thì gọi là ông sư Tuệ.
Tức là cơ sở cách mạng đặt ở chùa Yên Tử?
Ừ đúng rồi, trong cái chùa Yên Tử ấy là cơ sở cách mạng đấy.
Ông ấy về chùa Yên Tử năm nào bà nhỉ?
Về cái khi mà, về năm nào cũng quên rồi.
Lúc đó đã khởi...?
Có cái giấy ông chứng nhận cho tôi ông về năm nào thì ông ghi vào đấy.
Lúc đó đã khởi nghĩa chưa?
À lúc bấy giờ thì là khởi nghĩa rồi chứ. Bắt ngay thời khi, khi mà hòa bình thì người ta mới tha cho ông ấy về.
Hòa bình mới tha về à?
Tha về thì là ông ấy ở chùa Yên Tử.
Tức là bắt sau năm 45 à?
Ừ, sau năm 45. Ông ấy là đảng viên năm 30.
Hồi đó ông ấy bị tội gì mà bắt?
Tội thì là, lúc bấy giờ thì cũng hay là cải cách ruộng đất ấy thì mình nói sai ấy mà, sau thì minh oan cho người ta thôi. Minh oan nhưng về sau thì ông ấy cũng tiêu cực, ông ấy cũng, ông ấy cũng nêu, đến khi ông ấy chết thì hãy còn truy tặng những huân chương độc lập đây này. Rồi sau ông về ông ấy cũng bị tiêu cực, nhưng mà ông ấy không thích lắm.
Ông ấy cũng người làng Yên Đức à?
Không, ông ấy là người ở Thủy Nguyên, nhưng ông ấy lấy vợ người Đông Triều, bà vợ bây giờ hãy còn.
Bà vợ đang sống ở Đông Triều à?
Bà vợ sống ở Hà Nội nhưng mà sống ở khu Đống Đa ấy, nhưng lúc họp đồng hương tôi mới gặp. Tôi với ông ấy nhà tôi đến nhà chơi nhưng bây giờ tôi cũng quên rồi, quên nhà.
Bà không nhớ nhà nữa à?
Không, không nhớ nữa. Ở nhà Hàng Bột đi vào nhưng mà nhà ngõ hẻm lắm. Ông ấy có đứa con...
Ông sư mà ông ấy cũng lấy vợ à?
Thì gọi là sư thôi, nhà sư cách mạng ấy mà, lấy vợ ông ấy đông con lắm. Lấy cái bà này cũng trong Ban chấp hành phụ nữ huyện Đông Triều, tên bà đó là bà Nhuần.
Tức là ông ấy ở trên chùa xong rồi ông ấy lại về nhà?
Lúc bấy giờ hoạt động thì ông ấy ở trên chùa thôi, gọi là ông sư Tuệ đấy. Còn cái lúc bấy giờ đa phần là hoạt động ở chùa thôi, chùa ở Đông Triều toàn sư, sư cách mạng, với là ở cái xã dưới, gọi là cái xã Thượng Thôn có hai ông sư cũng hoạt động cách mạng.
Đấy là người cách mạng rồi đi vào chùa ở hay là sư...?
Người cách mạng đi vào chùa ở làm sư để ở đấy gây cơ sở.
Thế sau cái hồi đi Yên Tử lần đầu ấy, sau này bà có đi lại không?
Không, chẳng đi lại bao giờ.
Không đi lại bao giờ à?
Bây giờ thì già rồi, không đi được. Trước còn bận không đi được. Đi một lần biết rồi thôi, lúc bấy giờ đi có tính chất đi chơi bời thôi.
Hồi đó ở làng mình có Hội Vãi không?

Ở làng thì trong cái xã thì có năm thôn, thôn Chí Linh làng tôi thì gọi là vào rám, rước lợn Ông Bồ cứ mỗi cái rám thì được mấy sào ruộng cấy thì mua con lợn to để mà rước lợn Ông Bồ vào ngày mùng chín tháng giêng.
Rước lợn gì ạ?
Gọi là rước lợn Ông Bồ.
Ông Bồ?
Ông Bồ, nó to bằng đây này, hơn tạ một con đấy.
Ông Bồ à?
Ông Bồ. Rước lợn Ông Bồ đấy, trong xã tôi thì, Chí Linh thì vào rám mùng chín, cái làng ở bên đây thì vào rám mười hai, cái làng Đồ Sơn thì vào rám mười lăm, cứ trong cái xã đấy cứ vào rám thì là hội, hội rám bóng thì là hát, rồi là các nơi, các nơi thì người ta đến người ta bán hàng bán họ, vào hội đấy.
Thời kháng chiến các cụ có đi chùa nhiều không?
Không, trước chả ai đi chùa, trước bài trừ hết, bây giờ mới nổi lên như thế chứ. Trước này chúng tôi nói về chùa chúng tôi lạc hậu lắm, không có quy vào chùa, người ta quy vào chùa chứ còn đi lễ đi bái hàng ngày thì tôi, tôi cũng không đi, còn quy vào chùa thì người ta có cái tờ điệp, có cái tờ điệp thì người ta cho tên cho tuổi mình vào đấy thì đi thì các bà ấy vào đấy  đọc kinh đọc kệ chứ còn tôi cái đấy tôi lạc hậu lắm.
Quy vào chùa nào ạ?
Chùa Chân Tiên, chùa Chân Tiên ở Bà Triệu.
Còn ở làng mình có có không?
Ở làng mình có chùa Đồng Sơn, chùa Chí Linh có cả.
Hồi đó các bà có đi nhiều không? Các bà lớn tuổi ấy?
Đi ít lắm. Trước này đi chùa thanh niên nó hay chế lắm, chế bác các bà ấy, nó đặt vè đặt viếc, nó làm ca dao ấy, xấu lắm.
Vè như thế nào bà?
Vè bây giờ quên rồi. Chùa Chí Linh thì nó có cái điều như thế này: Nam mô Đức Phật Di Đà, Cảnh xưa bỏ đó sư mà đi đâu. Tức là nó đặt vè cho các bà đó đi ra là chơi với sư là nó bảo như bây giờ thì trước bảo là phải lòng sư. Nam mô Đức Phật Di Đà, Cảnh xưa bỏ đó sư mà đi đâu.
Sư bà đi đâu à?
Sư mà đi đâu, Để cho các vãi đeo sầu, Tuần rằm mùng một đứng cầu khó trông, Nào bụt còn đó nào sư, Riêng tôi tôi muốn tay bồng tay mang. Tức là các bà ấy lại muốn theo sư (cười). Riêng tôi tôi muốn tay bồng tay mang. Dài lắm mà hay lắm, thanh niên của làng tôi nó đặt cái câu vè thế.
Đấy là sau cách mạng rồi à?
Sau Cách mạng.
Đặt vè để cho các bà  không đi chùa nữa à?
Các bà ấy vẫn đi chứ, thì các ông mới ghen chứ (cười).
Ông nào ạ?
Các ông mà có bà đi chùa ấy thì ghen, thì người ta mới bảo là: Này giầu, này rượu, này cau, Gà giò, gà trống, nào đầu lợn heo, A di Đà Phật hai hàng, Trăng thanh gió mát áo lam lên chùa. Thế là các ông ấy ghen, rồi các bà ấy cứ có gì ngon vật lạ là mua cho sư, cho nên các ông ấy mới, mới ghen.
Mấy ông sư ở đấy trẻ hay sao mà ghen?
Trẻ, toàn ông sư đẹp lắm, ông sư lại có đứa con với cái bà trong làng nữa (cười).
Đâm ra là các ông đấy ghen?
Ông sư ấy gọi là ông sư Nhân.
Đấy là chùa gì ạ?
Chùa Chí Linh.
Chùa Chí Linh à?
Rồi sau được đứa con ấy thì chó ngộ nó cắn chết, nó cứ gọi ông sư bằng, bằng sư bác, gọi bằng cậu, nó cứ bám vào ông ấy, chó ngộ cắn thì nó lên cơn, nó cứ bám vào ông ấy nó cứ khóc, về sau thì...
Cái bà mà có con với ông ấy thì có chồng chưa?
Có chồng rồi.
Mà vẫn có con với ông đấy?
Ừ, có con với ông đấy, bà ấy cũng đẹp, đẹp gái.
Dạ.
Bà ấy cũng đẹp gái, mà ông ấy là ông sư Nhân.
Ông đấy lúc ấy khoảng bao nhiêu tuổi?
Khoảng bốn mươi tuổi thôi. Cái thằng con ông ấy tôi nhớ tên là thằng Điện, thằng Điện. Thế là, lúc bấy giờ các bà ấy đi chùa là có hội chứ.
Hội đấy có đông không bà?
Ít.
Tất cả các bà trong làng là vào cái hội đấy hết à?
Không ai thích vào thì người ta vào, thì cũng như bây giờ thôi chứ ai thích đi chùa thì đi, không thích thì thôi. Có phải ai người ta cũng đi đâu, chỉ có đâu được chục bà thôi.
Chục bà trong cả xã đấy?
Cả cái làng đấy thôi. Chùa làng nào thì làng ấy đi. Nó có ý là ra đường các bà ấy đi chợ là mua cho các ông ấy các cái đồ ngon ấy.
Thơ đấy là của ai làm?
Của ông giáo Nhiễu làm, là anh, anh chồng của bà chị gái tôi đấy.
Ông giáo gì ạ?
Giáo Nhiễu.
Để chế giễu mấy bà đi chùa?
A di Đà Phật hai hàng, Trăng thanh gió mát áo lam lên chùa. Những câu mà máy móc bảo gần chùa nó có cái cầu, mới bảo là Tuần rằm mùng một đứng cầu ngó trông, nào bụt nào có linh, riêng tôi tôi muốn tay bồng tay mang là muốn theo sư đấy (cười).
Bà ấy đi lễ thế nào mà lại có con với ông sư?
Bà có con là bà khác, chứ còn cái bà có con thì bà ấy lại không đi chùa, bà ấy chỉ ở nhà bà ấy chơi bời thôi. Bà ấy ra bà ấy hái rau thuê cho chùa, thì làm cỏ vườn chùa, thế thôi. Chứ còn thì những cái bà đi chùa kia thì không...
Mấy bà đi chùa thì lớn tuổi rồi thì không...?
Lớn tuổi rồi, sáu mươi cả rồi, bảy mươi cả rồi.
Chứ còn cái bà có con thì là trẻ?
Bà có con là trẻ. Bà ấy tối bà ấy cứ đi ra đấy thì ông chồng ông ấy ghen. Nói anh tha lỗi thì bà ấy nói trêu ông chồng thì anh có mất gì đâu mà lo, thì đấy.
Thế là cứ ra làm ở chùa rồi cuối cùng lại có con với sư?
Ừ, nhổ cỏ rau này. Có cái ruộng rau muống, thế rồi nhổ cỏ thì là chùa thì có cây bồng, cây bưởi rồi cây na, cây gì cũng có quả cả. Thì ra nhận thuê làm ủng hộ cho chùa đấy.
Sau đấy thì làng có phạt vạ gì ông sư không?
Hả?
Làng có phạt gì ông sư không?
Không, về sau người ta cũng thông cảm thôi. Người ta cũng thông cảm là có đứa con với cái bà đấy thôi, chứ còn người ta cũng chả phạt gì ông ấy hết.
Cũng không phạt gì ông đấy à?
Ừ. Rồi sau thì ông ấy cũng chết, rồi đứa con cũng chết, đứa con nó khôn lắm.
Ngày đó có Giáo hội Phật giáo của tỉnh, của xã gì không?
Chưa, lúc bấy giờ chưa có đâu. Bây giờ mới có Hội Phật giáo chứ trước làm gì có. Những ông sư đấy là toàn những ông sư những nhà giàu cả đấy, cho nên trông tráng kiện lắm.
Dạ.
Trông người ông ấy tráng kiện, đẹp, tốt.
Con nhà giàu à?
Ừ.
Họ có học hành giỏi không?
Có học hành giỏi, có chữ nghĩa, học chữ Nho mà. Ở chùa lúc bấy giờ chỉ có chữ Nho thôi chứ có chữ quốc ngữ đâu...
Ông sư đấy cũng là người làm cách mạng cả đấy à?
Không, ông sư đấy không phải cách mạng. Các ông ấy là trốn việc nhà đi ở chùa ấy mà. Gọi là các nơi đi xin chùa ở thế thôi. Những người ấy chắc là người cũng, cũng trốn việc quan đi ở chùa, những người có học cả.
Cái hồi sau Cách mạng thì mình có những phong trào chống mê tín dị đoan không?
Có chứ, chống, gọi là bài phong phản đế đấy. Cấm ma chay, rồi cấm giỗ chạp rồi cấm đủ thứ. Cấm để cho những cái cấm đấy là cấm cái bọn địa chủ nó bày ra cái đấy nó tốn kém mà, tốn kém người dân đấy mà. Bài phong phản đế tức là có cái lệ ở làng đấy, có cái lệ là nó cứ đổ cho mỗi một người làm xôi trong nhà, thì cứ đến ba mươi tết là đem ra đình rồi thì là. Rồi nó nhiều hội lắm, nhiều hội, rồi đám ma đám chay, rồi thì đám cưới đám cheo, đám gọi là đám khao ấy. Ông làm lý trưởng ông cũng phải làm lợn ông khao chứ, các thằng lý trưởng, mà làm thì cũng phải khao, một cái anh hàng lý trưởng, mua lý trưởng được đến đấy ăn chứ còn đinh thì không mua, người ta gọi là bạch đinh thì không được ăn cái gì. Có cái đám ma nào nó giàu có thì nó gọi là thượng hạ, thượng hạ thì tất cả mọi người đều được đi ăn. Còn trước thì chỉ có hàng có chân lý trưởng mới được đi ăn.
Thế sau Cách mạng các hội hè là bỏ hết à?
Bỏ hết một thời gian. Bỏ hết một thời gian rồi sau lại mới khôi phục chứ. Bỏ cái đình, chùa cũng bỏ, ma chay cũng bỏ, cưới cheo cũng bỏ.
Đình chùa mà bỏ thế thì sư lấy gì mà ăn?
Cái lúc bấy giờ cũng tàn phá hết rồi, chùa rồi Tây nó cũng phá hết rồi, sau mới khôi phục lại sau mình mới khôi phục lại các cái những, những di tích lịch sử đấy.
Sư họ cũng bỏ đi à?
Lúc kháng chiến thì cũng tan tác đi hết.
Hồi kháng chiến thì ở trên Yên Tử có còn sư không bà?
Có, thấy vẫn có. Thấy có cả bộ đội đóng, cũng có cơ sở ở đấy.
Bộ đội của mình á?
Bộ đội của mình đấy.
Tức là du kích ở Đông Triều?
Có bộ đội đóng ở đấy. Bây giờ cũng có bộ đội đông.
Trong thời kháng chiến cũng có bộ đội đóng ở Yên Tử à?
Có nhưng mà ít thôi. Cái bộ đội đấy là nó thuộc vào Quảng Yên đấy.
Bộ đội Quảng Yên?
Yên Tử này sau nó mới về đấy còn trước nó ở Quảng Yên.
Bộ đội đấy là bộ đội chính quy hay là bộ đội địa phương?
Chính quy đấy.
Bộ đội chính quy à?
Ừ.
Tức là họ nuôi luôn sư ở đấy?
À, sư ở đấy người ta gọi là thập phương người ta đến đấy thì nhường của, ai có nhiều thì nhường nhiều. Bây giờ người ta tự làm tự rau rắt người ta giồng hết. Bây giờ thì nó bằng trăm nghìn ngày trước rồi.
Bây giờ thì họ mới đóng góp nhiều chứ ngày xưa có phải tự trồng trọt lấy mà ăn không?
Ừ, thì bao giờ cũng phải có khách thập phương đem của đến.
Sư thì có phải làm ruộng, trồng rau gì không?
Không, sư chả làm gì, chỉ cúng thôi, chả làm cái gì, ăn cái của thập phương thôi, ăn cái của ai đi chùa chả phải cúng vào chùa. Hòm công đức đấy, công đức thì sắm sửa xây dựng vào chùa, ăn vào đấy chứ còn gì. Như thế là ở chùa thì chỉ ăn của thập phương thôi.
Ngày xưa ở xã mình thì ruộng chùa có lớn không?
Ruộng chùa thì mỗi một chùa nào giàu thì cũng có mấy mẫu, gọi là mấy mẫu đấy, còn chùa nào nghèo thì có một mẫu, thế thôi. Ruộng của chùa thì là dân thì, thuê người dân cày cấy cho thì lấy thóc làm ruộng.
Thuê người làng làm hộ cho à?
Thuê người làm chứ ở chùa thì ai làm cho. Thuê những người ở dân cày cấy đó.
Thuê thế xong rồi họ trả bằng thóc à hay...?
Sau khi được thóc lúc ấy thì họ đóng vào chùa, họ đổ để ở chùa đấy, ruộng của chùa. Thì có làng người ta dành cho nhà chùa một ít ruộng, gần chung quanh nhà chùa.
Thế sau này cải cách thì có thu lại ruộng của chùa không?
Sau cải cách thì chia cho nông dân hết.
Ruộng chùa cũng chia ra à?
Chia ra hết, chia ra hợp tác, cho vào hợp tác. Cho vào hợp tác cày cấy hết. Ai có nhiều ruộng cũng lấy ra để cho vào hợp tác.
Sau này thì hợp tác cũng nuôi chùa à?
Thì về sau thì chùa thì có một ông sư thì cũng lại ở vậy, tỉ dụ như ai đi chùa cũng đem cái để công đức vào đấy thì người ta lấy.
Chứ hợp tác là không có...?
Không, không có thóc, không có ruộng, ruộng cấy, thế thôi, trong chùa có nhiều hoa màu lắm.
Vẫn có đất trồng hoa màu à?
Nhiều, nhiều hoa màu lắm. Na rồi, bưởi rồi cau. Ở đâu cũng có vườn cau. Đem bán những cái hoa màu đấy nhiều tiền lắm. Thế là có bà thủ hộ, bà thủ hộ đấy thì người ta lấy ở trong làng nhân dân đấy cái bà nghèo đói người ta lấy để đi chợ bán cái của đấy. Bán rồi về nộp cho nhà chùa.
Thôi cháu xin phép hôm nay hỏi chuyện đến đây.
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